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NỘI DUNG VÀ BIÊN CHẾ HỒ SƠ 

----------------------------- 

Dự án: “Xây dựng mới lộ ra 475 và lộ ra 481 trạm 110kV Tân Phú Trung” được 

Công ty TNHH XDCT Điện TM Bình Minh lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – dự toán 

(TKBVTC-DT), để chuẩn bị thực hiện dự án vào năm 2026. 

Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công (TKBVTC) đầu tư xây dựng được biên chế thành  

các tập như sau: 

Tập I: Thuyết minh thiết kế bản vẽ thi công 

Quyển I.1: Thuyết minh chung 

Quyển I.2: Liệt kê – tổng kê vật tư, thiết bị 

Quyển I.3: Đặc tính kỹ thuật vật tư thiết bị 

Quyển I.4: Phụ lục chỉ dẫn kỹ thuật 

Quyển I.5: Quy trình bảo trì công trình 

Quyển I.6: Phụ lục giải pháp thi công các vị trí đặc biệt 

Tập II: Các bản vẽ 

Tập III: Phụ lục tính toán 

Quyển III.1: Phụ lục tính toán phần điện 

Quyển III.2: Phụ lục tính toán phần xây dựng 

Tập IV: Dự toán công trình 

Tập V: Phụ lục hồ sơ pháp lý 

Hồ sơ này là: 

Tập I: Thuyết minh thiết kế bản vẽ thi công 

Quyển I.1: Thuyết minh chung 

Quyển I.2: Liệt kê – tổng kê vật tư, thiết bị 

Quyển I.6: Phụ lục giải pháp thi công các vị trí đặc biệt 
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TẬP I: THUYẾT MINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG 

QUYỂN I.1: THUYẾT MINH CHUNG 

PHẦN I: THUYẾT MINH CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUÁT VỀ CÔNG TRÌNH 

1.1. Cơ sở pháp lý: 

- Luât xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014, có hiệu lực ngày 

01/01/2015 và luât số 62/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020 của Quốc hội Vv sửa đổi 

bổ sung một số điều của luật xây dựng ; 

- Luật Điện lực số 61/2024/QH15 ngày 30/11/2024; 

- Luật Đường bộ số 35/2024/QH15 ngày 27/06/2024; 

- Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ số 36/2024/QH15 ngày 27/06/2024; 

- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội. 

- Nghị định 62/2025/NĐ-CP ngày 4 tháng 3 năm 2025 về việc Quy định chi tiết thi hành 

Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực. 

- Nghị định số 175/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành luật xây dựng; 

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư 

xây dựng công trình; 

- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; 

- Nghị định số 44/2024/NĐ-CP ngày 24/4/2024 của Chính phủ Quy định việc quản lý, sử 

dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 

- Nghị định 165/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 hướng dẫn Luật Đường bộ và Điều 77 Luật 

Trật tự an toàn giao thông đường bộ; 

- Nghị định số 61/2025/NĐ-CP, ngày 04/3/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều Luật Điện lực về giấy phép hoạt động điện lực; 

- Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 quy định chi tiết một số điều và biện 
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pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu 

- Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp 

công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng; 

- Thông tư số 41/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải 

quy định về quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ.; 

- Thông tư số 51/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ.; 

- Thông tư số 02/2025/TT-BCT, ngày 01/2/2025 của Bộ Công Thương quy định về bảo vệ 

công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực; 

- Thông tư số 05/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ Công Thương quy định hệ thống 

truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm điện năng; 

- Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 về hướng dẫn một số nội dung xác định và 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

- Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây hướng 

dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng đã được sửa đổi, bổ sung 

một số điều tại Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng 

Bộ Xây dựng; 

- Thông tư 08/2025/TT-BXD ngày 30/05/2025  của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi định mức 

xây dựng tại Thông tư 12/2021/TT-BXD do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành; 

- Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 về hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ 

tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;  

- Thông tư 01/2025/TT-BXD ngày 22/01/2025 Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 

số 13/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn 

phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình; 

- Thông tư 41/2025/TT-BTC ngày 22/6/2025 v/v ban hành Quy chuẫn kỹ thuật quốc gia về 

an toàn điện; 

- Qui hoạch và phát triển lưới điện Tp.HCM giai đoạn 2016-2020 có xét đến 2030 do Viện 

Năng Lượng lập; 

- Quyết định số 2572/QĐ-EVNHCMC ngày 30/05/2025 về việc ban hành Quy định về công 
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tác thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35 kV trong Tổng công ty Điện lực 

TP. HCM; 

- Quyết định số 5788/QĐ-EVNHCMC ngày 04/11/2025 của Tổng công ty Điện lực TP. 

HCM về việc ban hành Quy định về công tác thiết kế dự án lưới điện có cấp điện áp đến 

220 kVtrong Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh; 

- Quyết định số 70/QĐ-HĐTV ngày 30/05/2025 của Tổng công ty điện lực Tp.HCM về 

việc ban hành qui chế về công tác đầu tư xây dựng trong Tổng công ty điện lực Tp.HCM”. 

- Quyết định số 336/QĐ-EVN ngày 09/03/2020; 

- Quyết định số 1100/QĐ-EVN ngày 25/07/2022;  

- Quyết định số 2589/QĐ-EVNHCMC ngày 30/05/2025 của Tổng công ty Điện lực 

TP.HCM về việc phân cấp cho Giám đốc các đơn vị trực thuộc EVNHCM; 

- Tiêu chuẩn thiết kế hiện hành của Công ty Điện lực Thành Phố Hồ Chí Minh, theo các 

quyết định số: 

+ Qui phạm trang bị điện số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/07/2006 do Bộ Công Nghiệp ban 

hành; 

- Tiêu chuẩn thiết kế áo đường cứng đường ô tô của Bộ GTVT (22TCN -223-95) 

- Căn cứ quy hoạch lưới điện Thành phố Hồ Chí Minh cập nhập theo quyết định 654/QĐ-

UBND ngày 12/02/2018 của UBND Thành Phố; 

- Căn cứ phương án đầu tư số 1942/PA-PCHM ngày 23/7/2024 dự án: “Xây dựng mới lộ ra 

475 và lộ ra 481 trạm 110kV Tân Phú Trung” đã được Công ty Điện lực Hóc Môn phê 

duyệt. 

- Quyết định phê duyệt BCNCKT số 3298/QĐ-ALĐPP ngày 16/9/2025của Ban QLDA lưới 

điện phân phối của dự án “Xây dựng mới lộ ra 475 và lộ ra 481 trạm 110kV Tân Phú 

Trung”; 

- Căn cứ hợp đồng số 206/2024/HĐ-ALĐPP-BM ngày 30/10/2025 giữa Công ty TNHH 

XDCT Điện TM Bình Minh và Ban quản lý dự án lưới điện phân phối thành phố Hồ Chí 

Minh về việc tư vấn khảo sát và lập TKBVTC-DT dự án: “Xây dựng mới lộ ra 475 và lộ ra 

481 trạm 110kV Tân Phú Trung”; 
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- Căn cứ Quyết định số 321/QD-ALĐPP ngày 29/01/2026 v/v phê duyệt nhiệm vụ thiết kế 

xây dựng hiệu chỉnh phục vụ lập hồ sơ TKBVTC-DT dự án: Xây dựng mới lộ ra 475 và lộ 

ra 481 trạm 110kV Tân Phú Trung; 

- Căn cứ công văn số 412/EVNHCMC-KT ngày 22/01/2026 v/v nhu cầu sử dụng tủ RMU 

SCADA outdoor cho dự án “Xây dựng mới lộ ra 475 và lộ ra 481 trạm 110kV Tân Phú 

Trung”. 

- Căn cứ Quyết định số  328/QD-ALĐPP ngày 29/01/2026 v/v phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, 

phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng hiệu chỉnh phục vụ lập hồ sơ TKBVTC-DT dự án: 

Xây dựng mới lộ ra 475 và lộ ra 481 trạm 110kV Tân Phú Trung; 

Căn cứ kết quả khảo sát hiện trường của Công ty TNHH XDCT Điện TM Bình Minh. 

1.2. Mục tiêu công trình: 

Dự án “Xây dựng mới lộ ra 475 và lộ ra 481 trạm 110kV Tân Phú Trung” nhằm các 

mục đích chính sau: 

- Tăng cường cấp điện cho khu vực đường Đặng Công Bỉnh, Khu công nghiệp Nhị 

Xuân qua 02 tuyến dây xây dựng mới thuộc trạm trung gian khác nhằm đảm bảo độ tin cậy 

cung cấp điện cho khu vực. 

- Chia tải các tuyến Cầu Lớn, Dân Thắng, Xuân Thới Sơn với hai tuyến xây dựng mới, 

các tuyến dây này vận hành theo chế độ mạch vòng nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải 

và nâng cao độ tin cậy lưới điện. 

- Chuyển đấu lộ ra xây dựng mới 481 vào đầu tuyến Dân Thắng hiện hữu tại trụ 

R/ĐACB/T007T để cấp điện thay thế cho tuyến dây này về phía cuối nguồn dọc đường 

Đặng Công Bỉnh. Tuyến Dân Thắng sẽ được chuyển khai thác ra phía Dọc Quốc lộ 22 để 

cấp điện về phía Ngã tư Hóc Môn đảm bảo cấp điện cho khu vực này. 

- Lộ ra 475 cung cấp nguồn cho Nhánh rẽ Kênh Thầy Cai, dự phòng và chia tải cho 

tuyến Cầu lớn Hiện hữu, đảm bảo kết nối chuyển tải đồng bộ với các tuyến dây thuộc công 

trình đang xây dựng khác. 

- 02 Lộ ra xây dựng mới này cũng đáp ứng việc cấp điện cho dự án Khu đô thị Đại học 

Quốc Tế Việt Nam thuộc tập đoàn Vingroup triển khai với quy mô rộng 924 ha trong tương 

lai. 
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- Tạo kết nối mạch vòng các tuyến dây trung thế giữa các trạm trung gian Trạm 110kV 

Tân Phú Trung và các trạm 110kV Láng Cát, Tân Hiệp, Vĩnh Lộc và chuyển tải cho các 

tuyến dây. 

- Giảm sụt áp cho phụ tải phía cuối nguồn thuộc các tuyến dây: Cầu Lớn, Dân thắng, 

Xuân Thới Sơn 

- Phân bố lại số lượng khách hàng và phụ tải các Tuyến dây trung thế Cầu Lớn, Dân 

Thắng trạm 110kV Láng Cát, tuyến dây Xuân Thới Sơn trạm 110kV Tân Hiệp. 

- Đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của các dự án tại khu vực Xã Xuân Thới Sơn, thành 

phố Hồ Chí Minh 

- Đáp ứng cho việc phát triển kinh tế xã hội cho khu vực Xã Xuân Thới Sơn. 

1.3. Quy mô dự án: 

Quy mô tổng thể: 

A. Phần chuyên điện:  

a. Trung thế nổi:  

* Thiết bị:  

- Lắp mới 04 bộ LBS 24kV 630A OD có chức năng scada.  

- Lắp mới 02 bộ Recloser 24kV 630A OD có chức năng scada.  

- Lắp mới 12 bộ DS 24kV 630A OD.  

- Lắp mới 35 bộ LA 10kA 18kV.  

- Lắp mới 06 bộ LA class 3 10kA 18kV.  

- Lắp mới 02 bộ FCO 100A thân polymer.  

- Lắp mới 03 MBT 1P 12,7/0,23kV.  

* Dây dẫn và phụ kiện:  

- Cải tạo đơn tuyến 2.712m cáp trung thế từ VXAs50_b24kV + As50 thành 

2x3VXAs240_b24kV + As120.  

- Cải tạo đơn tuyến 2.418m cáp trung thế từ VXAs50_b24kV + As50 thành 

3VXAs240_b24kV + As120.  
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- Trồng mới 61 trụ BTLT 16m đơn loại 02 khúc.  

- Trồng mới 25 trụ BTLT 16m ghép loại 02 khúc.  

- Trồng mới 52 trụ BTLT 14m đơn.  

- Trồng mới 16 trụ BTLT 14m ghép.  

b. Trung thế ngầm:  

* Cáp ngầm:  

- Kéo mới cáp ngầm trung thế đơn pha M400mm2 - 24kV - XLPE loại chống thấm 

nước có màn chắn sợi đồng, tổng chiều dài: 10.243m.  

- Kéo mới cáp ngầm trung thế ba pha 3M240mm2 - 24kV - XLPE loại chống thấm 

nước có màn chắn băng đồng, tổng chiều dài: 1.549m.  

* Phụ kiện cáp ngầm:  

- Lắp mới 06 hộp đầu cáp (nhựa) 24kV 1*400mm2 ID.  

- Lắp mới 06 hộp đầu cáp (nhựa) 24kv 1*400mm2 OD.  

- Lắp mới 16 hộp đầu cáp ngầm 24kV 3x240mm2 OD (màn chắn băng đồng).  

c. Trạm biến áp:  

* Tháo dỡ lắp lại 3 trạm biến áp dạng treo lệch:  

- Trạm Nhị Xuân 3 (3x50kVA).  

- Trạm Nhị Xuân 6 (1x50kVA).  

- Tram Nhị Xuân 5 (1x50kVA).  

B. Phần không chuyên điện:  

a. Phần ống kéo cáp:  

- Lắp mới 20 mét ống HDPE xoắn D195/150.  

- Lắp mới 8.785 mét ống HDPE xoắn D105/80.  

- Lắp mới 931 mét ống HDPE phẳng D90.  

- Lắp mới 470 mét ông HDPE phẳng D180 (dày 16,4mm).  

- Lắp mới 860 mét ông HDPE phẳng D160 (dày 14,6mm).  
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- Lắp mới 1.950 mét ông HDPE phẳng D110 (dày 10mm).  

b. Phần mương cáp:  

* Đào tái lập mương cáp lắp đặt ống: 947 mét; trong đó:  

- Đào và tái lập 937,0 mét mương cáp BTNN lòng đường.  

- Đào và tái lập 10,0 mét mương cáp đất.  

c. Phần khoan Robot:  

* Khoan Robot: 550 mét trong đó:  

- Khoan Robot 210,0 mét trên cạn.  

- Khoan Robot 340,0 mét băng kênh.  

C. Phần tháo dỡ thu hồi:  

- Thu hồi 01 bộ FCO 100A thân polymer. 

- Thu hồi cáp VXAs50_b24kV + As50 đơn tuyến dài 5.094m.  

- Thu hồi cáp As50 đơn tuyến dài 5.094m.  

- Thu hồi 134 trụ BTLT 12m. 

D. Phần viễn thông dùng riêng: 

- Kéo mới 3220,5m cáp quang 48FO. 

Quy mô chi tiết: 

* Lộ ra 475 trạm 110kV Tân Phú Trung:  

- Điểm đầu: MC 474 (ngăn J2.11) - máy biến thế T2 - trạm 110kV Tân Phú Trung. 

- Điểm cuối: Trụ R.ĐACB/T486P Tuyến Cầu Lớn và trụ R.KTCA/T151T nhánh rẽ Nhị 

Xuân 3.  

- Hướng tuyến:  

+ Kéo mới cáp ngầm trung thế đơn pha 3xM400mm2 24kV XLPE loại chống thấm nước 

có màn chắn sợi đồng từ MC 474 (ngăn J2.11) - máy biến thế T2 - trạm 110kV Tân Phú 

Trung đến trụ R.KTCA/T082T. 

+ Lắp mới 01 bộ DS+LBS có chức năng scada tại trụ R.KTCA/T082T. 
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+ Cải tạo lưới trung thế hiện hữu từ VXAs50_b24kV + As50 thành 3VXAs240_b24kV + 

As120 từ trụ R.KTCA/T082T đến trụ R.KTCA/T151T. 

+ Cải tạo lưới trung thế hiện hữu từ VXAs50_b24kV + As50 thành 3VXAs240_b24kV + 

As120 đi náp trên từ trụ R.KTCA/T082T đến trụ R.KTCA/T031T. 

+ Kéo mới cáp ngầm trung thế ba pha 2x3M240mm2 24kV XLPE loại chống thấm nước 

có màn chắn băng đồng từ trụ R.KTCA/T031T đến trụ R.KTCA/T030T. 

+ Cải tạo lưới trung thế hiện hữu từ VXAs50_b24kV + As50 thành 3VXAs240_b24kV + 

As120 đi náp trên từ trụ R.KTCA/T030T đến trụ R.XTS12/T004P. 

+ Kéo mới cáp ngầm trung thế ba pha 2x3M240mm2 24kV XLPE loại chống thấm nước 

có màn chắn băng đồng từ trụ R.XTS12/T004P đến trụ R.ĐACB/T486P. 

+ Lắp mới 01 bộ DS+LBS có chức năng scada tại trụ R.XTS12/T004P. 

+ Lắp mới 01 bộ DS+Re có chức năng scada tại trụ R.KTCA/T012T. 

* Lộ ra 481 trạm 110kV Tân Phú Trung:  

- Điểm đầu: MC481 (ngăn J1.07) máy biến thế T1 - trạm 110kV Tân Phú Trung. 

- Điểm cuối: Trụ R.ĐACB/T007T Tuyến Dân Thắng.  

- Hướng tuyến:  

+ Kéo mới cáp ngầm trung thế đơn pha 3xM400mm2 24kV XLPE loại chống thấm nước 

có màn chắn sợi đồng từ MC481 (ngăn J1.07) máy biến thế T1 - trạm 110kV Tân Phú 

Trung đến trụ R.KTCA/T081T. 

+ Lắp mới 01 bộ DS+LBS có chức năng scada tại trụ R R.KTCA/T081T. 

+ Kéo mới lưới trung thế 3VXAs240_b24kV đi náp dưới (sử dụng chung dây trung hòa 

với lộ ra 475 đi náp trên) từ trụ R.KTCA/T081T đến trụ R.KTCA/T032T. 

+ Kéo mới cáp ngầm trung thế ba pha 2x3M240mm2 24kV XLPE loại chống thấm nước 

có màn chắn băng đồng từ trụ R.KTCA/T032T đến trụ R.KTCA/T029T. 

+ Kéo mới lưới trung thế 3VXAs240_b24kV đi náp dưới (sử dụng chung dây trung hòa 

với lộ ra 475 đi náp trên) từ trụ R.KTCA/T029T đến trụ R.XTS12/T003P. 
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+ Kéo mới cáp ngầm trung thế ba pha 2x3M240mm2 24kV XLPE loại chống thấm nước 

có màn chắn băng đồng từ trụ R.XTS12/T003P đến trụ R.ĐACB/T006T. 

+ Lắp mới 01 bộ DS+LBS có chức năng scada tại trụ R.XTS12/T003P. 

+ Lắp mới 01 bộ DS+Re có chức năng scada tại trụ R.KTCA/T008T. 

1.4. Đặc điểm chính của công trình: 

- Sử dụng cáp ngầm trung thế đơn pha M400mm2 - 24kV XLPE loại chống thấm 

nước có màn chắn sợi đồng cho cáp ngầm từ các trạm trung gian đến RMU số 1 của lộ ra. 

-  Sử dụng cáp ngầm trung thế 3 pha 3M240mm2 - 24kV XLPE loại chống thấm 

nước có màn chắn băng đồng cho các lộ đi từ RMU nút đến các phụ tải. 

- Sử dụng trụ BTLT 16m (9,2kN) để đỡ lưới trung thế và ngoi đầu cáp ngầm các 

đoạn tuyến 02 náp dây trung thế. 

- Sử dụng trụ BTLT 14m (8,5kN) để đỡ lưới trung thế và ngoi đầu cáp ngầm các 

đoạn tuyến 01 náp dây trung thế. 

- Sử dụng LBS, Recloser để kết nối lưới trung thế nổi và lưới trung thế ngầm và phân 

đoạn các tuyến dây. 

- Sử dụng LA 10kA 18kV, LA class 3 10kA 18kV để bảo vệ chống sét cho các trụ có 

đầu cáp ngầm. 

1.5. Phạm vi công trình: 

 Dự án: “Xây dựng mới lộ ra 475 và lộ ra 481 trạm 110kV Tân Phú Trung” được thực 

hiện tại xã Củ Chi, xã Xuân Thới Sơn thành phố Hồ Chí Minh.. 

1.6. So sánh với TKCS được duyệt: 

S 
T 
T 

Tên thiết bị - vật liệu 
Đơn 

vị 

Số lượng 
theo 

BCNCKT 

Số lượng 
theo 

TKBVTC 

Khối 
lượng 

TKBVTC 
tăng so 

với 
BCNCKT 

Khối 
lượng 

TKBVTC 
giảm so 

với 
BCNCKT 

  A. THIẾT BỊ           

1 

Tủ RMU 3 ngăn 3L có 3 ngăn 
chức năng scada (bao gồm phụ 
kiện 3 hộp đầu cáp T-plug đơn 
240mm2) 

bộ 2,0 - - 2,0 

2 FCO 24KV 100A (thân Polymer) cái 7,0 8,0 1,0 - 
3 LBS 3P 24kv 630A O.D (SF6) bộ 2,0 4,0 2,0 - 
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S 
T 
T 

Tên thiết bị - vật liệu 
Đơn 

vị 

Số lượng 
theo 

BCNCKT 

Số lượng 
theo 

TKBVTC 

Khối 
lượng 

TKBVTC 
tăng so 

với 
BCNCKT 

Khối 
lượng 

TKBVTC 
giảm so 

với 
BCNCKT 

loại có chức năng scada 

4 
Recloser 3p 24kv 630a OD loại 
có chức năng scada 

cái 2,0 2,0 - - 

5 Dao cách ly 3p 24kv 630a OD cái 12,0 12,0 - - 
6 LA 18kV 10kA cái 39,0 40,0 1,0 - 
7 LA class 3 18kV 10kA cái 6,0 6,0 - - 
8 MBT 1P 1kVA 12,7/ 23KV  máy 2,0 3,0 1,0 - 
  B. VẬT LIỆU       

1 Nước ngọt lít 47.372,0 47.372,0 - - 
2 Sắt tròn d10mm2 kgs 943,0 943,0 - - 
3 Ống sắt tráng kẽm d150 Mét 96,0 96,0 - - 
4 Dây chống sét TK50mm2 mét 5.130,0 5.130,0 - - 
5 Đồng bản 40*6 Mét 5,1 - - 5,1 
6 Thuốc hàn hóa nhiệt hũ 189,0 181,0 - 8,0 
7 Trụ bê tông ly tâm 14m  8,5kN  trụ 84,0 84,0 - - 

8 
Trụ bê tông ly tâm 16m (2 khúc) 
9,2kN 

trụ 111,0 111,0 - - 

9 Xà thép l75*75*8*2,4m cái 402,0 516,0 114,0 - 
10 Thanh chống thép dẹt 60*6-0,92m cái 804,0 1.032,0 228,0 - 
11 Potelet l50-2,4m. cái 114,0 - - 114,0 
12 Collier d150 cái 48,0 48,0 - - 
13 Giá đỡ đầu cáp trung thế Cái 18,0 12,0 - 6,0 
14 Sứ ống chỉ cái 532,0 532,0 - - 
15 Sứ đứng 24kv + ty cái 869,0 869,0 - - 
16 Sứ treo 24kv polymer cái 738,0 738,0 - - 
17 Móc treo chữ u 018 cái 1.476,0 1.476,0 - - 
18 Cáp đồng trần 25mm2 kgs 215,9 215,9 - - 
19 Cáp đồng trần 50mm2 kgs 49,0 35,0 - 14,0 
20 Cáp đồng trần 95mm2 kgs 20,0 20,0 - - 
21 Cáp nhôm trần As 120mm2 kgs 2.524,0 2.524,0 - - 
22 Cáp đồng bọc 95mm2-0,6kV mét 96,0 96,0 - - 
23 Cáp đồng bọc 50mm2 0,6kV mét 8,0 - - 8,0 
24 CÁP NHỊ THỨ 4*3,5mm2  mét 42,0 42,0 - - 
25 Cáp đồng duplex 2*10mm2 mét 150,0 160,0 10,0 - 
26 Cáp cu bọc 22kv 25mm2 mét 132,0 132,0 - - 
27 Cáp cu bọc 24kv 240mm2 mét 36,0 54,0 18,0 - 

28 
Cáp nhôm lõi thép bọc 24kv 
VXAs240mm2 

mét 23.961,8 23.961,8 - - 

29 
Kẹp nối ép rẽ dạng h (25-50/25-
50) 

cái 246,0 246,0 - - 

30 
Kẹp nối rẽ dạng H 95/25-50 mm2 
( WR379) 

cái 20,0 20,0 - - 

31 Kẹp nối ép rẽ dạng h 120-240/25- cái 210,0 210,0 - - 
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S 
T 
T 

Tên thiết bị - vật liệu 
Đơn 

vị 

Số lượng 
theo 

BCNCKT 

Số lượng 
theo 

TKBVTC 

Khối 
lượng 

TKBVTC 
tăng so 

với 
BCNCKT 

Khối 
lượng 

TKBVTC 
giảm so 

với 
BCNCKT 

50mm2 (WR875) 

32 
Kẹp nối ép rẽ dạng h 120-240/95-
150mm2 

cái 20,0 20,0 - - 

33 
Kẹp nối ép rẽ dạng h (150-
240/150-240) 

cái 72,0 72,0 - - 

34 Kẹp quai ép 240-300mm2 cái 7,0 7,0 - - 
35 Móc treo dây mắc điện cái 6,0 8,0 2,0 - 
36 Nối bọc cđ 95-35/cu-al  cái 6,0 6,0 - - 
37 Nối bọc cđ 95-95/cu-al  cái 8,0 12,0 4,0 - 
38 Kẹp hotline 25-70 cái 7,0 7,0 - - 

39 
G.buộc đầu sứ đơn cáp al ac bọc 
22kv 240mm2 

cái 503,0 503,0 - - 

40 
G.buộc đầu sứ đôi cáp al ac bọc 
22kv 240mm2 

cái 178,0 178,0 - - 

41 
Giáp níu cho cáp nhôm lõi thép 
trần 50mm2 

cái 79,0 79,0 - - 

42 
Giáp níu cho cáp nhôm lõi thép 
trần 120mm2 

cái 28,0 28,0 - - 

43 
Giáp níu cho cáp al ac bọc 22kv 
240/32mm2 

bộ 408,0 408,0 - - 

44 Khóa đai cái 672,0 678,0 6,0 - 

45 
Cọc tiếp địa nối đôi (2*2400) đk 
16 và khớp nối 

bộ 189,0 181,0 - 8,0 

46 
Dây sắt tiếp địa đk 10mm tráng 
kẽm 

Mét 1.755,0 1.879,0 124,0 - 

47 Cosse 3,5 cái 24,0 24,0 - - 
48 Cosse ép cu 50mm2 cái 22,0 8,0 - 14,0 
49 Cosse ép cu 95mm2  cái 26,0 26,0 - - 
50 Cosse ép cu 240mm2 (2 lỗ) cái 24,0 24,0 - - 
51 Cosse ép Cu-Al 240mm2 (2 lỗ) cái 42,0 42,0 - - 
52 Uclevis cái 252,0 252,0 - - 
53 Giá treo 3MBT 1P 100kVA cái 1,0 1,0 - - 
54 Đai thép không rỉ 20*0,7mm mét 696,0 702,0 6,0 - 
55 Cáp ngầm hạ thế 2*10mm2 mét 70,0 70,0 - - 

56 
Cáp ngầm 22kV M400mm2 
chống thấm nước (loại chống 
thấm nước màn chắn băng đồng) 

Mét 4.428,7 - - 4.428,7 

57 
Cáp ngầm 22kV M400mm2 
chống thấm nước (loại chống 
thấm nước màn chắn sợi đồng) 

Mét 5.999,0 10.243,3 4.244,3 - 

58 
Cáp ngầm 24kV 3x240mm2 
chống thấm nước (loại chống 
thấm nước màn chắn băng đồng) 

Mét 1.549,2 1.549,2 - - 

59 
Hộp đầu cáp ngầm 24kV 
3x240mm2 OD (màn chắn băng 

Hộp 16,0 16,0 - - 
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S 
T 
T 

Tên thiết bị - vật liệu 
Đơn 

vị 

Số lượng 
theo 

BCNCKT 

Số lượng 
theo 

TKBVTC 

Khối 
lượng 

TKBVTC 
tăng so 

với 
BCNCKT 

Khối 
lượng 

TKBVTC 
giảm so 

với 
BCNCKT 

đồng) 

60 
Hộp đầu cáp (nhựa) 24kv 
1*400mm2 ID 

cái 6,0 6,0 - - 

61 
Hộp đầu cáp 24kV T-Plug đơn 
1*400mm2 

cái 18,0 - - 18,0 

62 
Hộp đầu cáp (nhựa) 24kv 
1*400mm2 OD 

cái 6,0 6,0 - - 

63 
Hộp nối cáp (nhựa) 24kv 
400mm2 (loại đổ keo - màn chắn 
sợi đồng) 

Hộp - 6,0 6,0 - 

64 Fuse link 3k cái 3,0 3,0 - - 
65 Fuse link 8k cái 5,0 5,0 - - 
66 Thùng điện kế  cái 3,0 3,0 - - 
67 Băng keo hạ thế cuộn 3,0 5,0 2,0 - 
68 Băng keo cách điện trung thế cuộn 56,0 56,0 - - 

69 
Cáp quang ngầm single mode 
48FO 

mét 3.220,5 3.220,5 - - 

70 Nắp chụp sứ cao MBT cái 5,0 5,0 - - 
71 Đá dăm 1*2 m3 210,0 210,0 - - 
72 Cát bê tông m3 127,0 127,0 - - 
73 Xi măng kgs 78.038,7 78.038,7 - - 
74 Boulon thép mạ có đai ốc 12*40 cái 804,0 1.032,0 228,0 - 
75 Boulon thép mạ có đai ốc 16*50 cái 120,0 120,0 - - 
76 Boulon thép mạ có đai ốc 16*300 cái 848,0 836,0 - 12,0 
77 Boulon thép mạ có đai ốc 16*400 cái 140,0 140,0 - - 
78 Boulon thép mạ có đai ốc 16*600 cái 34,0 34,0 - - 

79 
Boulon thép mạ có đai ốc 
16*1200 

cái 92,0 92,0 - - 

80 
Boulon vr2d thép mạ + đai ốc 
16*300 

cái 86,0 86,0 - - 

81 
Boulon vr2d thép mạ + đai ốc 
16*600 

cái 72,0 72,0 - - 

82 
Boulon vr2d thép mạ + đai ốc 
16*700 

cái 32,0 32,0 - - 

83 
Boulon vr2d thép mạ + đai ốc 
16*800 

cái 211,0 211,0 - - 

84 
Boulon vr2d thép mạ + đai ốc 
16*1100 

cái 339,0 339,0 - - 

85 
Boulon vr2d thép mạ + đai ốc 
16*1200 

cái 92,0 92,0 - - 

86 
Boulon vr2d thép mạ + đai ốc 
16*1400 

cái 123,0 123,0 - - 

87 Boulon xoắn 12*250 cái 6,0 8,0 2,0 - 
88 Nắp chụp kẹp quai cái 7,0 7,0 - - 
89 Boulon mắt có đai ốc 16*300 cái 107,0 107,0 - - 
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S 
T 
T 

Tên thiết bị - vật liệu 
Đơn 

vị 

Số lượng 
theo 

BCNCKT 

Số lượng 
theo 

TKBVTC 

Khối 
lượng 

TKBVTC 
tăng so 

với 
BCNCKT 

Khối 
lượng 

TKBVTC 
giảm so 

với 
BCNCKT 

90 Ống nhựa pvc đk 27mm mét 749,0 749,0 - - 
91 Ống nhựa pvc đk 60mm mét 24,0 36,0 12,0 - 
92 ống nhựa pvc đk 114mm mét 12,0 12,0 - - 
93 ống nhựa HDPE D110 mét 42,0 42,0 - - 
94 Co pvc đk 60 cái 8,0 12,0 4,0 - 
95 Co pvc đk 114 cái 6,0 6,0 - - 
96 Ống co nhiệt cách điện trung thế  mét 54,0 54,0 - - 
97 Nắp chụp trên/dưới FCO cái 7,0 8,0 1,0 - 
98 Nắp chụp LA cái 45,0 46,0 1,0 - 
99 Bảng tên tủ RMU tấm - - - - 

100 
Bảng chỉ danh thiết bi, chỉ danh 
đầu cáp, bảng tên trạm 

tấm 39,0 31,0 - 8,0 

101 
Tấm inox 800x400x0,3mm 
(chống động vật gây sự cố) 

Tấm 26,0 26,0 - - 

102 Bảng dừng lại nguy hiểm tấm 3,0 3,0 - - 
103 Collier ghép trụ 217 Bộ 25,0 25,0 - - 
104 Collier ghép trụ 284 Bộ 25,0 25,0 - - 
105 Collier ghép trụ 337 Bộ 50,0 50,0 - - 
106 Gỗ chống m3 3,0 3,0 - - 
107 Gỗ đà nẹp m3 1,9 1,9 - - 
108 Gỗ ván m3 7,1 7,1 - - 
109 Crack đỡ 4 sứ hạ thế Bộ 70,0 70,0 - - 
110 Cừ tràm đường kính 8-10cm cây 24.428,0 24.428,0 - - 
111 Decal dán số trụ tấm 154,0 154,0 - - 
112 Đinh kgs 134,3 134,3 - - 
113 Neo bê tông 1,2m cái 308,0 308,0 - - 
114 Cống pi D1200 - 1,5m Cái 41,0 41,0 - - 
115 Cống pi D800 - 1,5m Cái 113,0 113,0 - - 
116 Sơn chống cháy đầu cáp ngầm kgs 18,0 18,0 - - 
117 Kẹp nối đồng dạng chữ C cái 4,0 4,0 - - 
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CHƯƠNG 2: HIỆN TRẠNG CÔNG TRÌNH 

2.1. Phần đường dây trung thế: 

- Lưới trung thế trên địa bàn xã Xuân Thới Sơn nay có cấp điện áp là 22kV, chủ yếu là lưới 

nổi dây nhôm lõi thép bọc cách điện 24kV. Chiều dài đơn tuyến của lưới trung thế nổi 

khoảng: 300km. Hiện tại đường trục các tuyến trung thế đang vận hành theo chế độ trung 

tính trực tiếp nối đất có cấu trúc mạch vòng, vận hành bình thường để hở các phân đoạn 

(Re, LBS …) nhằm mục đích dự phòng, chuyển tải qua lại giữa các tuyến dây khi có sự cố 

xảy ra hoặc mất nguồn cung cấp một trong các trạm trung gian.  

- Thiết bị đóng cắt trung thế để bảo vệ và phân đoạn hiện hữu chủ yếu là RMU, Recloser, 

LBS, DS, LBFCO, FCO,...  

- Các thiết bị RMU, Recloser, LBS trang bị mới mới sau này đều có kết nối SCADA để đảm 

bảo vận hành, thao tác từ xa và kết nối lưới điện thông minh Mini SCADA/DMS. 

2.2. Phần trạm biến áp phụ tải:  

Các trạm biến thế trong khu vực dự án chủ yếu có kết cấu trạm treo, ngồi trụ ghép, trạm 

giàn; công suất 50kVA, 3x50kVA, 250kVA, 400kVA, 560kVA... 

2.3. Phần đường dây hạ thế:  

Lưới điện hạ thế hiện hữu chủ yếu là cáp ABC4x95mm2 được cấp điện từ các trạm biến thế 

trong khu vực. 
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CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHẦN ĐƯỜNG DÂY 

TRUNG ÁP  

3.1. Điều kiện tự nhiên: 

3.1.1.  Đặc điểm địa hình 

Dự án “Xây dựng mới lộ ra 475 và lộ ra 481 trạm 110kV Tân Phú Trung” được triển 

khai xây dựng tại xã Củ Chi, xã Xuân Thới Sơn thành phố Hồ Chí Minh. Địa hình cấp IV.  

Giao thông trong khu vực phát triển chủ yếu về đường bộ, trong khu vực có đường 

giao thông thuận lợi trong việc vận chuyển vật tư, trang thiết bị phục vụ xây dựng dự án.  

3.1.2.  Điều kiện địa chất  

- Khu vực này ít  xảy ra động đất, địa chấn vật lý.  

- Chủ yếu là đất sét pha cát, cấu tạo cơ học của đất rắn chắc, ổn định và công trình 

không có đoạn băng ngang sông lớn nên không có hiện tượng trượt lở. Do đó không khảo 

sát địa chất mà lấy theo kết quả khảo sát địa chất của công trình lân cận để tính toán cho dự 

án. 

- Điều kiện địa chất động lực: 

Khu vực công trình có điều kiện địa chất động lực tương đối ổn định, chỉ lưu ý hiện 

tượng nước chảy vào hố móng gây khó khăn cho thi công. 

- Động đất: 

Theo bản đồ kiến tạo và phân vùng động đất tỷ lệ 1/1.000.000 của viện Vật lý Địa 

cầu lập năm 2003 và tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam (TCXDVN 375:2006) - Thiết kế công 

trình chịu động đất thì công trình nằm trên địa phận Quận Phú Nhuận của thành phố Hồ Chí 

Minh có đỉnh gia tốc nền a nằm trong khoảng > 0,06 đến 0,12g tức là thuộc vùng có phông 

động đất cấp VII theo thang MSK-64. 

- Điện trở suất đất khu vực thực hiện công trình như sau: 

  Lớn nhất     : 31,65 .m 

Trung bình     : 24,9 .m 

Nhỏ nhất     : 21,68 .m 

3.1.3. Điều kiện khí tượng thủy văn 
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a.  Nắng: 

Thành phố Hồ Chí Minh rất nhiều nắng. Số giờ nắng toàn năm trung bình lên tới 

2.488,9 giờ, vào loại nhiều nắng trên toàn quốc. Suốt 4 tháng mùa khô, từ tháng 1 đến tháng 

4, số giờ nắng vượt quá 240 giờ mỗi tháng. Tháng nhiều nhất là tháng 3, thường có tới 272 

giờ. Thời kỳ tương đối ít nắng là các tháng mưa nhưng số giờ nắng mỗi tháng cũng trên 162 

giờ. 

Bảng 1. Số giờ nắng trung bình tại trạm khí tượng Tân Sơn Nhất 

Tháng I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Năm 

Số giờ 244 246 272 239 195 171 180 172 162 182 200 223 2489 

b. Chế độ ẩm: 

Thời kỳ ẩm trùng với mùa mưa, kéo dài từ tháng 6 đến tháng 11 có độ ẩm trung bình 

vượt quá 80%. Thời kỳ khô trùng với mùa ít mưa. Trừ tháng 5 và tháng 12 còn tương đối 

ẩm, trong 4 tháng còn lại, từ tháng 1 đến tháng 4, độ ẩm trung bình giảm xuống 70-72%. 

Bảng 2. Độ ẩm tương đối (%) tháng và năm trạm KT Tân Sơn Nhất 

Tháng I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Năm 

T. bình 72 70 70 72 79 82 83 83 85 84 80 77 78 

Min 23 22 20 21 26 30 40 44 43 40 33 29 20 

c. Chế độ nhiệt độ không khí: 

Đặc điểm cơ bản là có một nền nhiệt độ cao và hầu như không thay đổi trong năm. 

Nhiệt độ trung bình qua các năm từ 2700C - 2800C. Nhiệt độ trung bình cao nhất vào tháng 

4 (3500C), nhiệt độ trung bình thấp nhất trong tháng 12 (2200C). Nhiệt độ ít biến động qua 

các tháng, khoảng 40C – 50C, nhưng sự chênh lệch nhiệt độ giữa ban ngày và ban đêm 

tương đối lớn. 

Thời kỳ nóng nhất trong năm là đầu mùa mưa: tháng 3, 4 và 5. 

Nhiệt độ không khí cao nhất tuyệt đối đã ghi được là 400C (4/1912). 

Tháng khí thấp nhất tuyệt đối đã ghi được là 13.80C (01/ 1937). 
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Bảng 3. Nhiệt độ không khí (C) tháng và năm tại trạm khí tượng TSN 

Tháng I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Năm 

T. bình 25.8 26.7 27.9 28.9 28.3 27.5 27.1 27.1 26.8 26.7 26.4 25.7 27.1 

Max 36.4 38.7 39.4 40.0 39.0 37.5 35.2 35.0 35.3 34.9 35.0 36.3 40.0 

Min 13.8 16.0 17.4 20.0 20.0 19.0 16.2 20.0 16.3 16.5 15.9 13.9 13.8 

d. Chế độ mưa: 

          

Hình 1.  Lượng mưa trung bình tháng trên khu vực Tp.HCM 

 Lượng  mưa từ tháng 12 tới tháng 3 năm sau: lượng mưa trong thời kỳ này khá 

thấp, trung bình tháng lớn nhất trong thời kỳ này cũng chỉ đạt gần 40 mm.  

0

50

100

150

200

250

300

350

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Tháng

mm

Nhà Bè

Tân Sơn Hòa

Cần Giờ

Cát Lái

Hóc Môn

Củ Chi

Lê Minh Xuân

Long Sơn 

An Phú

Tam Thôn Hiệp

XM Hà Tiên

Bình Chánh

Đài KTTV KVNB

Thuận An



 
Xây dựng mới lộ ra 475 và lộ ra 481 trạm 110kV Tân Phú Trung  

Thiết kế bản vẽ thi công (Quyển I.1 & Quyển I.2) Trang 22  

        

                Hình 2.  Bản đồ phân bố lượng mưa trung bình năm (mm) 

 Lượng mưa trong tháng 4 và tháng 11: Lượng mưa trong tháng 4 chủ yếu là do 

sự bộc phát của gió mùa Tây Nam; tháng 11 lượng mưa thu được do nhiều 

nguyên nhân như gió mùa tây nam, sóng đông, dải ICZ , gió mùa Đông Bắc. 

 Phân bố mưa từ tháng 5 đến tháng 10: tập trung khoảng 93% đến 96% lượng 

mưa năm. Vào cuối tháng 7 đầu tháng 8 thường xảy các đợt khô hạn kéo dài. 

Bảng 4. Lượng mưa (mm) và số ngày mưa trạm khí tượng Tân Sơn Nhất  

Tháng I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Năm 

T. bình 14 4 10 50 218 312 294 270 327 267 116 48 1931 

S. ngày 2.4 1.0 1.9 5.4 17.8 22.2 22.9 22.4 23.1 20.9 12.1 6.7 158.8 

Bảng 5. Lượng mưa ngày lớn nhất (mm) theo các tần suất thiết kế 

Trạm 

Tần suất thiết kế (%) 

1 2 4 10 25 50 

Tân Sơn Nhất 197 181 165 142 117 96 

e. Chế độ gió: 



 
Xây dựng mới lộ ra 475 và lộ ra 481 trạm 110kV Tân Phú Trung  

Thiết kế bản vẽ thi công (Quyển I.1 & Quyển I.2) Trang 23  

Lưu vực chịu ảnh hưởng của hai loại gió chủ yếu: Tây - Tây Nam thịnh hành vào mùa 

mưa và gió Bắc - Đông Bắc thịnh hành vào mùa khô.  

Bảng 6. Các đặc trưng gió khu vực TP.HCM 

Tháng 
Hướng gió 

khống chế 

Vtb 

(m/s) 

Lặng gió 

(%) 

Vmax 

(%) 

Hướng gió 

Vmax 
Năm có Vmax 

I E, N 2.5 4.4 13 SE 1970, 1977 

II SE 2.8 4.4 15 SSE 1969, 1976 

III SE 3.2 1.6 17 SW, S 1966, 1976 

IV SE 3.2 2.3 17 NNE, SSE 1965, 73, 74 

V S 2.7 4.8 27 WSW, W 1963, 71, 76 

VI SW 3.1 6.6 36 WSW 1972 

VII SW 3.2 6.0 30 W 1965, 68, 77 

VIII WSW 3.3 5.9 28 W 1957, 1976 

IX W 2.9 8.6 26 W, WSW 1968, 1976 

X W 2.5 8.7 26 E 1969 

XI N 2.3 6.7 22 N, E 1969, 1975 

XII N 2.3 5.6 17 ENE, ESE 1940, 66, 77 

Tốc độ gió trung bình 1,7m/s. Tốc độ gió trung bình giảm dần từ biển (huyện Cần 

Giờ, Nhà Bè) vào đất liền: thành phố Hồ Chí Minh 2,4 m/s, Tây Ninh 1,6 m/s, đến Thủ Dầu 

Một là 0,5 m/s. 

f. Thủy văn 

 Lưu lượng trung bình tháng: Mùa lũ xuất hiện từ tháng 7 đến tháng 11, trong đó tập 

trung nhất là các tháng 8, 9, 10.  
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Tỷ trọng dòng chảy các nhánh chính so với mặt cắt Nhà Bè như sau: 

 Sông Đồng Nai: Dòng ra từ Trị An chiếm 57% (47,6 ÷ 62,6 % tùy theo tháng)  

với lưu lượng bình quân năm là 497,6 m3/s (51,4 ÷ 1269,3 m3/s). 

 Sông Bé: Từ Phước Hòa chiếm 23,72% (14,76 ÷ 24,45 % tùy theo tháng)  với 

lưu lượng bình quân năm là 197,7 m3/s (16,7 ÷ 538,3 m3/s). 

 Sông Sài Gòn: Tại Thủ Dầu Một chiếm 10,16% (từ 6,9 ÷ 23,2 %, tùy theo 

tháng)  với lưu lượng bình quân năm là 88,6 m3/s (28,7 ÷ 203,1m3/s). 

Sự ảnh hưởng của thủy triều biển Đông 

Do trong năm thời tiết có 2 mùa chính: mùa mưa và mùa khô nên chế độ dòng chảy 

thượng lưu ở hệ thống sông Sài Gòn hình thành hai chế độ dòng chảy mùa lũ và mùa kiệt 

tương ứng. Mặc dù vậy, các sông rạch khu vực nội thành TP. Hồ Chí Minh chịu tác động 

triều Biển Đông một cách mạnh mẽ và quanh năm.  

 

Hình 3.Biến trình lưu lượng trung bình tháng (m3/s) tại các trạm trên sông 

 Đồng Nai - Sài Gòn 

Đây là chế độ bán nhật triều không đều: dao động trong ngày, tuần trăng (trong 

tháng), thời kỳ triều cường theo mùa (trong năm) và dao động chu kỳ dài nhiều năm. Các 

dao động trên ảnh hưởng một cách tổng hợp trên địa bàn nội thành và dòng chảy triều thể 

hiện qua các đặc trưng mực nước cao nhất khá ổn định theo các thời kỳ trong năm, với các 

trạm trên sông Sài Gòn đoạn qua nội thành tại Phú An như sau: 

 Mức đỉnh hàng năm không chênh lệch nhiều.  

 Mức nước đỉnh vào mùa lũ và mùa kiệt cũng chênh lệch không lớn. 
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3.2. Điều kiện khí hậu tính toán: 

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BXD ngày 26/9/2022 của Bộ Xây dựng ban hành Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng: 

TT Điều kiện tính toán Nhiệt độ không 

khí (OC) 

Áp lực gió 

( daN/m2) 
1 Nhiệt độ không khí thấp nhất 13,8 0 

2 Tải trọng ngoài lớn nhất 25 95 

3 Quá điện áp khí quyển 20 9,5 

4 Nhiệt độ không khí trung bình 27,4 0 

5 Nhiệt độ không khí cao nhất 40 0 

Thành phố Hồ Chí Minh có hai mùa rõ rệt: mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11. Những 

cơn mưa thường xảy ra vào buổi xế chiều, mưa to nhưng mau tạnh, đôi khi mưa rả rích kéo 

dài cả ngày. Mùa khô từ tháng 12 năm trước đến tháng 4 năm sau. Không có mùa đông. 

3.3. Tuyến đường dây trung áp: 

3.3.1 Mô tả tuyến: 

* Lộ ra 475 trạm 110kV Tân Phú Trung:  

- Điểm đầu: MC 474 (ngăn J2.11) - máy biến thế T2 - trạm 110kV Tân Phú Trung. 

- Điểm cuối: Trụ R.ĐACB/T486P Tuyến Cầu Lớn và trụ R.KTCA/T151T nhánh rẽ Nhị 

Xuân 3.  

- Hướng tuyến:  

+ Kéo mới cáp ngầm trung thế đơn pha 3xM400mm2 24kV XLPE loại chống thấm nước 

có màn chắn sợi đồng từ MC 474 (ngăn J2.11) - máy biến thế T2 - trạm 110kV Tân Phú 

Trung đến trụ R.KTCA/T082T. 

+ Lắp mới 01 bộ DS+LBS có chức năng scada tại trụ R.KTCA/T082T. 

+ Cải tạo lưới trung thế hiện hữu từ VXAs50_b24kV + As50 thành 3VXAs240_b24kV + 

As120 từ trụ R.KTCA/T082T đến trụ R.KTCA/T151T. 

+ Cải tạo lưới trung thế hiện hữu từ VXAs50_b24kV + As50 thành 3VXAs240_b24kV + 

As120 đi náp trên từ trụ R.KTCA/T082T đến trụ R.KTCA/T031T. 
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+ Kéo mới cáp ngầm trung thế ba pha 2x3M240mm2 24kV XLPE loại chống thấm nước 

có màn chắn băng đồng từ trụ R.KTCA/T031T đến trụ R.KTCA/T030T. 

+ Cải tạo lưới trung thế hiện hữu từ VXAs50_b24kV + As50 thành 3VXAs240_b24kV + 

As120 đi náp trên từ trụ R.KTCA/T030T đến trụ R.XTS12/T004P. 

+ Kéo mới cáp ngầm trung thế ba pha 2x3M240mm2 24kV XLPE loại chống thấm nước 

có màn chắn băng đồng từ trụ R.XTS12/T004P đến trụ R.ĐACB/T486P. 

+ Lắp mới 01 bộ DS+LBS có chức năng scada tại trụ R.XTS12/T004P. 

+ Lắp mới 01 bộ DS+Re có chức năng scada tại trụ R.KTCA/T012T. 

* Lộ ra 481 trạm 110kV Tân Phú Trung:  

- Điểm đầu: MC481 (ngăn J1.07) máy biến thế T1 - trạm 110kV Tân Phú Trung. 

- Điểm cuối: Trụ R.ĐACB/T007T Tuyến Dân Thắng.  

- Hướng tuyến:  

+ Kéo mới cáp ngầm trung thế đơn pha 3xM400mm2 24kV XLPE loại chống thấm nước 

có màn chắn sợi đồng từ MC481 (ngăn J1.07) máy biến thế T1 - trạm 110kV Tân Phú 

Trung đến trụ R.KTCA/T081T. 

+ Lắp mới 01 bộ DS+LBS có chức năng scada tại trụ R.KTCA/T081T. 

+ Kéo mới lưới trung thế 3VXAs240_b24kV đi náp dưới (sử dụng chung dây trung hòa 

với lộ ra 475 đi náp trên) từ trụ R.KTCA/T081T đến trụ R.KTCA/T032T. 

+ Kéo mới cáp ngầm trung thế ba pha 2x3M240mm2 24kV XLPE loại chống thấm nước 

có màn chắn băng đồng từ trụ R.KTCA/T032T đến trụ R.KTCA/T029T. 

+ Kéo mới lưới trung thế 3VXAs240_b24kV đi náp dưới (sử dụng chung dây trung hòa 

với lộ ra 475 đi náp trên) từ trụ R.KTCA/T029T đến trụ R.XTS12/T003P. 

+ Kéo mới cáp ngầm trung thế ba pha 2x3M240mm2 24kV XLPE loại chống thấm nước 

có màn chắn băng đồng từ trụ R.XTS12/T003P đến trụ R.ĐACB/T006T. 

+ Lắp mới 01 bộ DS+LBS có chức năng scada tại trụ R.XTS12/T003P. 

+ Lắp mới 01 bộ DS+Re có chức năng scada tại trụ R.KTCA/T008T. 

3.3.2 Mô tả hành lang tuyến: 
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- Tuyến cáp ngầm trung thế được xây dựng mới dọc theo các tuyến đường giao thông 

hiện hữu nên không cần làm đường tạm để thi công. 

- Mương cáp trung thế được bố trí với khoảng cách chiếm dụng từ 0,3m đến 0,7m và có 

hành lang thi công 1m về mỗi phía. 

- Công trình thi công trong khu dân cư, đường giao thông có mặt bằng thi công chật 

hẹp. Do đó đơn vị thi công phải có biện pháp thi công hợp lý để không ảnh hưởng đến 

người dân đi lại. 

3.4. Các giải pháp kỹ thuật phần điện: 

3.4.1. Lựa chọn cấp điện áp: 

 Để phù hợp với Quy hoạch phát triển Điện lực giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 

2035, phù hợp với lưới điện hiện hữu hiện nay của Công ty điện lực Bình Phú, phù hợp với 

quy hoạch và phát triển lưới điện thành phố trong tương lai cũng như việc đấu nối vào tuyến 

dây hiện hữu, dự án chọn cấp điện áp 22kV. 

3.4.2. Lựa chọn kết cấu lưới điện: 

Lựa chọn kết cấu lưới điện mạch vòng kín, vận hành hở. Đối với lưới trung thế cấp điện 

trạm biến áp lựa chọn kết cấu lưới mạch vòng kín và hình tia. 

3.4.3. Lựa chọn dây dẫn: 

* Đối với cáp ngầm trung thế đơn pha 

Các dữ liệu dầu vào: 

Điện áp vận hành: 22 kV 

Dòng điện định mức các lộ ra 22kV: 800A 

Dòng điện vận hành bình thường các lộ ra 22kV: 200-300A 

Dòng điện vận hành khi chuyển tải các lộ ra 22kV: 200-400A 

Dòng chịu ngắn mạch 25 kA 

Độ sâu lắp đặt cáp ngầm trung thế: >0,7m 

Điều kiện lắp đặt: đặt trong ống và chôn trong đất 

Cách bố trí: 3 pha bố trí tam giác 



 
Xây dựng mới lộ ra 475 và lộ ra 481 trạm 110kV Tân Phú Trung  

Thiết kế bản vẽ thi công (Quyển I.1 & Quyển I.2) Trang 28  

Nhiệt độ môi trường đât: 300 

Nhiệt trở xuất của đất 1,2 k.m/W 

Khoảng cách cách pha 60mm 

Khoảng cách giữa các mạch cáp ngầm 60mm 

 Lựa chọn cách điện và phụ kiện: 

- Lựa chọn cách điện: 

+ Theo tiêu chuẩn lưới điện Thành phố hiện nay nên chọn bọc cách điện là 24kV 

cách điện XLPE, vỏ PVC; 

+ Cách điện của cáp ngầm M400mm2-24kV, 3M240mm2-24kV  được làm từ hợp 

chất XLPE và phải có các thông số đúng với thông số kỹ thuật của vật tư, thiết bị được áp 

dụng theo văn bản VB số 4553/EVNHCMC-KT ngày 20/10/2021 về việc phổ biến Tiêu 

chuẩn cơ sở (TCCS và Quy cách kỹ thuật (QCKT) tương ứng với TCCS. 

- Lựa chọn phụ kiện: 

+ Hộp đầu cáp thẳng cho cáp ngầm M400mm², M240mm² sử dụng cho loại cáp 1 ruột, 

màn chắn sợi đồng, cách điện bằng chất liệu XLPE.  

+ Đối với cáp ngầm đấu nối vào tủ RMU sử dụng đầu cáp T-Plug cho cáp ngầm đơn 

pha M400mm², 3M240mm². 

+ Hộp nối cáp M400mm2, 3M240mm²: phải được lắp đặt đúng các bước kỹ thuật, 

phải đảm bảo yêu cầu về cách điện, làm việc tốt trong mọi môi trường. 

+ Sử dụng ống pvc d90 để cáp ngầm lên trụ đối với cáp ngầm M240-24KV. 

+ Kết cấu giá đỡ đầu cáp: dùng sắt dẹp L50x50, sắt L75x75x8, U100 đã gia công, 

collier kẹp cáp tất cả được mạ kẽm nóng dày 80m. 

+ Sử dụng sơn chống cháy đầu cáp ngầm cho các đầu cáp trong trạm 110kV; mỗi đầu 

cáp sơn dài 3m. 

3.4.4. Lựa chọn các giải pháp bảo vệ: 

 - Sử dụng tủ RMU loại mở rộng, lắp ghép lại với nhau theo module loại 3L có 3 ngăn 

chức năng scada bảo vệ cáp ngầm trung thế. Đặc tính kỹ thuật RMU lựa chọn đảm bảo theo 
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văn bản 170/QĐ-HĐTV ngày 11/11/2024 và văn bản số 171/QĐ-HĐTV ngày 12/11/2024 

áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam; 

 - Sử dụng Recloser 630A 24kV có chức năng scada, LBS 630A 24kV có chức năng 

scada làm thiết bị đóng cắt cho lưới trung thế nổi. 

3.4.5. Lựa chọn giải pháp đấu nối: 

* Các loại đấu nối: 

- Thống kê các loại đấu nối:  

+ Đấu nối cáp ngầm với cáp nổi trung thế bằng hộp đầu cáp ngầm 3M240mm2 24kV ngoài 

trời qua LBS 24kV-630A. 

+ Đấu nối dây cho LBS. 

+ Đấu nối dây cho LA. 

+ Đấu nối dây trung hòa kéo mới với thiết bị và dây nối đất.  

+ Đấu nối dây chống sét và dây nối đất. 

- Mô tả các giải pháp đấu nối.  

* Sơ đồ đấu nối (xem bản vẽ TKCS): 

* Vật tư, phụ kiện đấu nối: 

+ Tại vị trí đấu nối cáp ngầm trung thế với dây trung thế nổi hiện hữu thông qua LBS, dùng 

đầu cosse ép đồng-nhôm 240mm2 về phía dây trung thế nổi, dùng đầu cosse ép đồng-đồng 

240mm2 về phía cáp ngầm trung thế.  

+ Tại những vị trí đấu nối dây cò LA vào cáp nhôm 240mm2 dùng cò đồng bọc 24kV 

25mm2 và kẹp rẽ dạng chữ H 120-240/25-50mm2. 

+ Tại những vị trí đấu nối dây trung hoà và dây tiếp địa dùng kẹp rẽ dạng chữ H95/25-

50mm2. 

+ Đấu nối dây tiếp địa dùng kẹp rẽ dạng chữ H95mm2/25-50mm2. 

+ Đấu nối dây đồng trần 25mm2, đồng trần 50mm2 dùng kẹp rẽ dạng chữ H25-50mm2/25-

50mm2. 

* Giải pháp đấu nối: 

1.  Thi công không cần cắt điện: 

Để chuẩn bị cho công tác cắt điện thi công đấu nối và chuyển nguồn cho các tuyến cáp 

thì đơn vị thi công cần chuẩn bị tổ chức thi công trước các hạng mục công việc thi công 

không cần cắt điện để thi công trước như : 
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- Thi công phần đào và tái lập mương cáp trung thế, đặt ống nhựa HDPE xoắn để luồn 

cáp ngầm trung thế. 

- Thi công kéo cáp ngầm trung thế. 

2.  Thi công cần cắt điện: 

Để đảm bảo việc cấp điện liên tục (trả điện trong ngày) cho các khách hàng trong 

phạm vi công trình và trước khi thi công cần lập kế hoạch chi tiết và phương án thi công chi 

tiết cho từng nối tuyến, phát tuyến, từng trạm biến thế theo thứ tự như sau: 

- ĐVTC tiến hành thi công trồng phần gốc trụ; 

- Đấu nối máy phát cấp điện các trạm biến thế công cộng thi công trồng trụ phần ngọn 

trụ và đấu nối lưới trung thế với quy mô như sau: 

STT 
Nội dung công 

việc 
Phạm vi thi công Vị trí cắt điện 

Đấu nối máy phát 

cấp nguồn các 

trạm công cộng 

1 
Trồng trụ phần 

ngọn 

Từ trụ trồng mới 

R.KTCA/T100T đến 

trụ R.KTCA/T151T 

Cắt FCO tại trụ 

R.ĐACAB/T488P 

Nhị Xuân 3, Nhị 

Xuân 5, Nhị Xuân 6 

2 
Trồng trụ phần 

ngọn 

Từ trụ trồng mới 

R.KTCA/T050T đến 

trụ R.KTCA/T100T 

Cắt FCO tại trụ 

R.ĐACAB/T488P 

Nhị Xuân 3, Nhị 

Xuân 5, Nhị Xuân 6 

3 
Trồng trụ phần 

ngọn 

Từ trụ trồng mới 

R.KTCA/T001T đến 

trụ R.KTCA/T050T 

Cắt FCO tại trụ 

R.ĐACAB/T488P 

Nhị Xuân 3, Nhị 

Xuân 5, Nhị Xuân 6 

4 

Lắp đà, sứ, 

căng dây trung 

thế, đấu nối 

hoàn chỉnh 

Từ trụ trồng mới 

R.KTCA/T100T đến 

trụ R.KTCA/T151T 

Cắt FCO tại trụ 

R.ĐACAB/T488P 

Nhị Xuân 3, Nhị 

Xuân 5, Nhị Xuân 6 
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5 

Lắp đà, sứ, 

căng dây trung 

thế, đấu nối 

hoàn chỉnh 

Từ trụ trồng mới 

R.KTCA/T050T đến 

trụ R.KTCA/T100T 

Cắt FCO tại trụ 

R.ĐACAB/T488P 

Nhị Xuân 3, Nhị 

Xuân 5, Nhị Xuân 6 

6 

Lắp đà, sứ, 

căng dây trung 

thế, đấu nối 

hoàn chỉnh 

Từ trụ trồng mới 

R.KTCA/T001T đến 

trụ R.KTCA/T050T 

Cắt FCO tại trụ 

R.ĐACAB/T488P 

Nhị Xuân 3, Nhị 

Xuân 5, Nhị Xuân 6 

 * Các lưu ý khi thi công : 

- Khi đăng ký cắt điện với Công ty Điện lực khu vực phải kết hợp với lịch cắt điện 

công tác của Điện lực nhằm giảm thiểu thời gian cắt điện (Việc đăng ký thi công có cắt điện 

được tiến hành đầy đủ theo quy định của Tổng Công ty Điện lực Tp.HCM và Công ty Điện 

lực khu vực). 

- Phạm vi công trình có ảnh hưởng rộng đến các khu vực lân cân nên đơn vị thi công 

cần có phương án thi công chi tiết để phù hợp với khu vực cắt điện và cần xem xét đến việc 

lết hợp nhiều công tác trong một lần. 

+ Khi thi công mối nối thì phải sử dụng công nhân có thợ bậc tối thiểu 5/7 để đảm bảo 

thi công đạt yêu cầu. 

+ Lực ép cosse phải đảm bảo theo yêu cầu của nhà sản xuất đưa ra cho từng chủng lọai 

đầu cosse. 

+ Đảm bảo vệ sinh sạch sẽ tại vị trí đấu nối. 

3.4.6. Lựa chọn giải pháp nối đất: 

* Tiếp địa chống sét đường dây: 

+ Phần trung thế: Căn cứ vào điện trở đất của khu vực nên có một số yêu cầu về nối 

đất như sau: 

+ Dây nối đất trên cột phải có đường kính 10mm. 

+ Điện trở của cọc nối đất không được lớn hơn 10 . 

- Thiết trí bộ nối đất gồm các vật tư sau:  
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+ Dùng mối hàn cadweld để nối dây tiếp địa đồng trần M25mm2 với cọc tiếp địa. 

+ Dây đồng trần M25mm2 được nối với cọc tiếp địa bằng hàn cadweld. Cọc tiếp địa 

được đóng sâu vào lòng đất, cách mặt đất không quá 500 mm.  

+ Sử dụng 01 cọc tiếp địa loại nối đôi dài 4,8m. 

Nếu chưa thỏa thỏa yêu cầu điện trở nối đất Rđất < 10Ω thì đóng thêm cọc cho đạt. 

* Tiếp địa thiết bị LBS, RE: 

+ Phần trung thế: Căn cứ vào điện trở đất của khu vực nên có một số yêu cầu về nối 

đất như sau: 

+ Dây nối đất trên cột phải có đường kính 10mm. 

+ Điện trở của cọc nối đất không được lớn hơn 10 . 

- Thiết trí bộ nối đất gồm các vật tư sau:  

+ Dùng mối hàn cadweld để nối dây tiếp địa đồng trần M50mm2 với cọc tiếp địa. 

+ Dây đồng trần M50mm2 được nối với cọc tiếp địa bằng hàn cadweld. Cọc tiếp địa 

được đóng sâu vào lòng đất, cách mặt đất không quá 500 mm.  

+ Sử dụng 01 cọc tiếp địa loại nối đôi dài 4,8m. 

Nếu chưa thỏa thỏa yêu cầu điện trở nối đất Rđất < 10Ω thì đóng thêm cọc cho đạt. 

* Tiếp địa thiết bị DS: 

+ Phần trung thế: Căn cứ vào điện trở đất của khu vực nên có một số yêu cầu về nối 

đất như sau: 

+ Dây nối đất trên cột phải có đường kính 10mm. 

+ Điện trở của cọc nối đất không được lớn hơn 10 . 

- Thiết trí bộ nối đất gồm các vật tư sau:  

+ Dùng mối hàn cadweld để nối dây tiếp địa đồng trần M25mm2 với cọc tiếp địa. 

+ Dây đồng trần M25mm2 được nối với cọc tiếp địa bằng hàn cadweld. Cọc tiếp địa 

được đóng sâu vào lòng đất, cách mặt đất không quá 500 mm.  

+ Sử dụng 01 cọc tiếp địa loại nối đôi dài 4,8m. 

Nếu chưa thỏa thỏa yêu cầu điện trở nối đất Rđất < 10Ω thì đóng thêm cọc cho đạt. 
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* Tiếp địa lặp lại: 

+ Phần trung thế: Căn cứ vào điện trở đất của khu vực nên có một số yêu cầu về nối 

đất như sau: 

+ Dây nối đất trên cột phải có đường kính 10mm. 

+ Điện trở của cọc nối đất không được lớn hơn 10 . 

- Thiết trí bộ nối đất gồm các vật tư sau:  

+ Dùng mối hàn cadweld để nối dây tiếp địa đồng trần M25mm2 với cọc tiếp địa. 

+ Dây đồng trần M25mm2 được nối với cọc tiếp địa bằng hàn cadweld. Cọc tiếp địa 

được đóng sâu vào lòng đất, cách mặt đất không quá 500 mm.  

+ Sử dụng 01 cọc tiếp địa loại nối đôi dài 4,8m. 

Nếu chưa thỏa thỏa yêu cầu điện trở nối đất Rđất < 10Ω thì đóng thêm cọc cho đạt. 

* Tiếp địa trạm: 

+ Phần trung thế: Căn cứ vào điện trở đất của khu vực nên có một số yêu cầu về nối 

đất như sau: 

+ Dây nối đất trên cột phải có đường kính 10mm. 

+ Điện trở của cọc nối đất không được lớn hơn 4 . 

- Thiết trí bộ nối đất gồm các vật tư sau:  

+ Dùng mối hàn cadweld để nối dây tiếp địa đồng trần M25mm2 với cọc tiếp địa. 

+ Dây đồng trần M25mm2 được nối với cọc tiếp địa bằng hàn cadweld. Cọc tiếp địa 

được đóng sâu vào lòng đất, cách mặt đất không quá 500 mm.  

+ Sử dụng 03 cọc tiếp địa loại nối đôi dài 4,8m, các cọc nối với nhau bằng dây đồng 

trần M25mm2. 

Nếu chưa thỏa thỏa yêu cầu điện trở nối đất Rđất < 4Ω thì đóng thêm cọc cho đạt 

3.4.6 Giải pháp phần đường dây chống sét: 

- Theo Quy phạm trang bị điện TCN 19-2016, đường dây 22kV không yêu cầu bảo vệ 

sét đánh bằng dây chống sét. 
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- Việc thiết kế treo dây chống sét này được TVTK thực hiện theo tiêu chuẩn TCVN 

9385-2012. Áp dụng quy định tại mục 8.2 – góc bảo vệ. Do các tuyến đường dây thuộc dự 

án có chiều cao cần bảo vệ không vượt quá 20m nên góc bảo vệ của dây chống sét đối với 

các kết cấu đường dây phải đảm bảo =<45o. 

Vùng bảo vệ dây chống sét được tính toán như sau: 
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1 Đà sắt 2,4m-trụ đơn 
Đà sắt 2.4m 

đơn 
1.29 1.59 45 39 Đạt 

2 Đà sắt 2,4m-trụ đơn 
Đà sắt 2.4m 

đôi 
1.29 1.59 45 39 Đạt 

3 Đà sắt 2,4m-trụ đôi 
Đà sắt 2.4m 

đơn 
1.51 1.51 45 40 Đạt 

4 Đà sắt 2,4m-trụ đôi 
Đà sắt 2.4m 

đôi 
1.51 1.51 45 40 Đạt 

3.4.7. Hành lang tuyến: 

Hành lang bảo vệ cáp ngầm đi trong ống là 250mm. 

3.4.8. Các biện pháp bảo vệ khác: 

- Để bảo vệ cáp trung thế không bị chấn động do các phương tiện giao thông gây nên, cáp 

ngầm được đặt trong ống nhựa chịu lực HDPE xoắn. 

- Tại các vị trí giao chéo với ống cấp nước D110, D220; ống bảo vệ cáp ngầm sẽ đi phía 

dưới ống nước hiện hữu. 
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- Tại các vị trí giao chéo cống thoát nước D200, D400 trục chính các tuyến hẻm ống bảo vệ 

cáp ngầm sẽ đi phía dưới ống nước hiện hữu. 

3.5. Các giải pháp kỹ thuật phần xây dựng: 

3.5.1. Phương án xử lý các chướng ngại vật chính trên tuyến cáp ngầm: 

+ Giao chéo với cống thoát nước và hệ thống cấp nước ,cáp điện thoại, móng nhà, 

móng trụ, móng các công trình khác.v.v.. 

+ Giải pháp xử lý:  

- Cáp ngầm trung thế được luồn trong ống nhựa chịu lực HDPE đặt cách cống thoát 

nước, hệ thống cấp nước theo mặt phẳng đứng về mỗi phía tối thiểu là 0,25m và theo mặt 

phẳng ngang về mỗi phía tối thiểu là 0,25m. 

- Cáp ngầm trung thế được luồn trong ống nhựa chịu lực HDPE đặt cách cáp thông tin 

theo mặt phẳng đứng về mỗi phía tối thiểu là 0,25m và theo mặt phẳng ngang về mỗi phía 

tối thiểu là 0,25m. 

- Cáp ngầm trung thế được luồn trong ống nhựa chịu lực HDPE đặt cách nền móng 

nhà, móng cột, móng công trình khác theo mặt phẳng đứng về mỗi phía tối thiểu là 0,6m và 

theo mặt phẳng ngang không cho phép. 

3.5.2. Cấu tạo các loại hào, mương cáp ngầm: 

- Mương cáp được đào trực tiếp mặt lòng và lề đường đất cấp III, sâu khoảng từ 0.9m 

đến 1,4m hai cạnh thẳng đứng. 

- Chiều rộng mương cáp tham khảo tiêu chuẩn thiết kế lưới trung thế ngầm của Tổng 

Công ty Điện lực TP.HCM là mép sợi cáp cách nhau 250mm và thành ngoài ống cách vách 

mương nhỏ nhât là 50mm.  

- Để bảo vệ cáp không bị chấn động do quá trình giao thông gây nên, cáp ngầm được 

đặt trong ống nhựa chịu lực HDPE xoắn. Để đảm bảo kéo được cáp ngầm trung thế trong 

ống phải đảm bảo hệ số lấp đầy là 1,5 lần đường kính ngoài của cáp. 

3.5.3. Lựa chọn ống nhựa bảo vệ cáp: 

Để bảo vệ cáp trung hạ thế không bị chấn động do các phương tiện giao thông gây nên, 

cáp ngầm được đặt trong ống nhựa chịu lực HDPE xoắn. 
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 Căn cứ Quyết định số 2572/QĐ-EVNHCMC ngày 30/05/2025 về việc ban hành Quy 

định về công tác thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35 kV trong Tổng công 

ty Điện lực TP. HCM. 

 Căn cứ TCVN 7997:2009 của tiêu chuẩn Quốc gia V/v cáp ngầm điện lực đi ngầm trong 

đất – phương pháp lắp đặt. 

 Căn cứ thông số kỹ thuật cáp ngầm trung hạ thế của các nhà sản xuất cáp như Cadivi, 

LS, Thịnh phát, Đại Long, Lioa… 

 Căn cứ thông số các rọ cáp trên thị trường hiện nay và thực tế thi công kéo cáp công 

trình ngầm đã triển khai trên địa bàn TP Hồ Chí Minh kích thước rọ cáp nhỏ nhất tại vị trí 

ép dây thép là 33mm.  

 Căn cứ các nội dung trên đề án lựa chọn ống nhựa xoắn HDPE có đường kính trong ≥ 

1,5 lần đường kính ngoài lớn nhất của các cáp tham khảo để đảm bảo thiết kế ở điều kiện 

khó khăn nhất đảm bảo không vướng lúc triển khai thi công đảm bảo tiến độ của dự án. Đối 

với các ống tính toán đường kính ống ≥ 1,5 lần đường kính ngoài lớn nhất của các cáp tham 

khảo mà nhỏ hơn 33mm thì ta tính toán 1,6 lần đường kính ngoài của cáp theo quy định tại 

quyết định số 3791/EVNHCMC-KT ngày 14/10/2024để đảm bảo khi thi công kéo cáp có 

thể dùng rọ cáp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Cụ thể như sau: 

+ Đối với cáp ngầm trung thế lõi đồng: 

 Cáp ngầm trung thế kéo mới trong ống HDPE chiều dài thường theo bành cáp trung thế 

lớn nhất khoảng 250m. Tuyến cáp trung thế tương đối thẳng TVTK tính toán chọn đường 

kính trong ống kéo cáp ngầm theo 1,5*Đường kính ngoài của cáp và chọn ống kéo cáp 

ngầm phù hợp số liệu tính toán và quy cách ống nhựa xoắn do Tổng Công ty Điện lực 

TPHCM ban hành tại văn bản 3791/EVNHCMC-KT ngày 14/10/2024 như sau: 

STT LOẠI CÁP 

ĐƯỜNG 

KÍNH 

CÁP 

D(mm) 

ĐƯỜNG 

KÍNH ỐNG 

TÍNH 

TOÁN 

D*1,6 (mm) 

CHỌN ỐNG 

HDPE XOẮN 

TRONG 

MƯƠNG CÁP 

CHỌN 

ỐNG 

HDPE 

THẲNG 

KHOAN 

ROBOT 

GHI  

CHÚ 
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1 
3M240mm2 

(24kV) 
89,8 148,48 195/150 160  

2 
M400mm2 

(24kV) 
50 80 105/80 110  

3.5.4. Lắp đặt cáp ngầm trong hào, mương cáp ngầm: 

+ Trong dự án sử dụng 02 loại cáp ngầm trung thế: M400mm2 và 3M240mm² - 

XLPE-24kV. 

+ Phương án lắp đặt: Cáp ngầm được đặt trong ống nhựa chịu lực HDPE xoắn 

195/150 đối với cáp 3M240mm² và HDPE xoắn 105/80 đối với cáp M400mm² đi dưới lòng 

lề đường. 

 + Khoảng cách ngang giữa 2 sợi cáp cạnh nhau tính từ mép sợi cáp này đến mép sợi 

cáp kia tối thiểu là 100mm. 

+ Khoảng cách tính từ vỏ ngoài của ống nhựa chịu lực của lớp trên cùng đến mặt đất 

tối thiểu là 700mm. 

+ Bán kính cong đảm bảo theo thiết trí 3791/EVNHCMC-KT 15x (d+D) ± 5% tương 

đương cáp 3M240mm2 là 1.5m ± 5%. 

+ Bán kính cong đảm bảo theo thiết trí 3791/EVNHCMC-KT  20x (d+D) ± 5% 

tương đương cáp M400mm2 là 1.2m ± 5%. 

3.5.5. Các giải pháp xây dựng mương cáp: 

- Định vị lại toàn bộ tuyến mương cáp: Công tác này rất quan trọng, nó đảm bảo độ 

chính xác của tuyến cáp lắp đặt về chiều dài tuyến cũng như hành lang, mỹ thuật đến với cơ 

sở hạ tầng có liên quan. Để tiến hành công tác này chúng tôi sẽ tiến hành đo đạc tim tuyến 

dựa vào khoảng cách của tuyến với các vị trí móng, đường đã thi công trước, đóng các cọc 

định vị dọc trên tim tuyến cách khoảng 10m với mục đích phục hồi lại tim tuyến khi cần 

thiết. Dọc theo tim tuyến, dùng cọc và dây nhợ căng, vạch 02 đường kẻ có bề rộng bằng bề 

rộng mương cáp cần đào để công tác đào đất mương cáp được chính xác.  

- Đào đất mương cáp: Tiến hành đào đất mương cáp bằng phương pháp thủ công để 

giảm thiểu khả năng làm hư hỏng các móng thiết bị xung quanh khác. Đất đào phải được 

vun gọn và rãi thành hàng dọc theo mương vừa mang tính báo hiệu công trình vừa tránh 
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không làm cản trở cho việc thi công các hạng mục khác. Đất đào xong phải được vận 

chuyển đi ngay để đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường. 

- Trong công trình có các hạ tầng hiện hữu nhiều, được bố trí trên vỉa hè và lòng 

đường (ống cấp nước của Xí nghiệp truyền dẫn nước sạch, ống cấp nước của cấp nước Chợ 

Lớn, ống thoát nước của Trung tâm HTKT TP. HCM, hố ga hiện hữu, cáp ngầm hiện hữu, 

cáp chiếu sáng hiện hữu …) nên đơn vị tư vấn đề xuất như sau: 

+ Đối với mương cáp trung thế, hạ thế đi dưới lòng đường những đoạn không vướng hạ 

tầng hiện hữu thì thực hiện đào bằng máy. 

+ Đối với các đoạn mương cáp trung thế giao chéo với nhiều hạ tầng ngầm ở một đoạn 

ngắn, mương cáp đi trên vỉa hè đề xuất đào tay để tránh xảy ra sự cố và hư hỏng vỉa hè 

trong quá trình thi công. 

+ Đối với các loại mương cáp không sử dụng đất đào để tái lập lại sẽ cho chuyển ra 

ngoài công trường bằng các xe tải nhỏ. 

- Công tác lắp ống: Công tác này được thực hiện sau khi mương cáp đào đúng độ sâu 

thiết kế. Các ống đặt đảm bảo đúng thiết kế, các vị trí nối ống phải được nối bằng măng 

xông, trường hợp có góc lái thì phải đảm bảo được bán kính cong để kéo cáp. 

- Công tác tái lập mương cáp: Theo đúng yêu cầu BVTK 

- Lấp cát được tiến hành sau khi rải ống xong. Tiến hành lấp cát độ dày theo thiết kế 

của từng mương cáp dùng máy đầm cóc đầm chặt lớp cát vừa lấp. 

- Tiến hành đặt lớp gạch chỉ sau đó lấp cát và đầm chặt, độ dày lớp cát theo thiết kế 

của từng hào cáp. Đặt lớp băng cảnh báo cáp có in chữ có cáp ngầm sau đó rải tiếp lớp đá 

(độ dày theo thiết kế). 

- Chú ý: Riêng các chỗ nối cáp chưa lấp vội chờ khi nối xong thì mới tiến hành lấp. 

Các chỗ mối nối phải có cọc báo hiệu có biển báo che chắn khi khu vực chưa lấp, khi lấp tới 

lớp trên cùng thì tiến hành hoàn trả các đường ống, cống cấp thoát nước cho dân và các 

công trình công cộng. 

- Đối với các mương cáp qua đường: Công tác này cần phải thực hiện trước khi thi 

công đường trong trạm. Việc định vị ống cần phải chính xác, đều khắp để không ảnh hưởng 

đến kích thước toàn khối và ống không bị cong vênh, gây trở ngại cho việc luồn cáp lực sau 

này. 

Công tác đảm bảo chất lượng thi công: 
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- Công tác bảo đảm chất lượng, kiểm tra và thử nghiệm được thực hiện đồng thời trong 

thời gian thi công để bảo đảm không có sản phẩm không đạt chất lượng. Đối với sản phẩm 

không đạt chất lượng nhà thầu phải loại bỏ hoặc sửa chữa tới khi sản phẩm đạt chất lượng 

và tiến hành nghiệm thu lại và không làm chậm tiến độ công trình. 

- Phối hợp với Đơn vị thí nghiệm chuyên nghành, thí nghiệm đạt theo yêu cầu của hợp 

đồng, theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, các tiêu chuẩn quốc tế được áp dụng hoặc quy phạm 

Việt Nam cho các thiết bị và hạng mục đã thi công. 

Công tác thí nghiệm và kiểm tra vật tư: 

- Nhà thầu sẽ thu thập vật liệu theo đúng chủng loại và đặc tính yêu cầu để trình mẫu 

cho Chủ đầu tư. Nhà thầu sẽ cung cấp thêm các chứng chỉ chất lượng, có thể gồm: Chứng 

nhận xuất xứ, chứng nhận chất lượng, biên bản thử nghiệm điển hình…  

- Các vật liệu cấp cho công trình khi được chấp nhận sẽ có đầy đủ hồ sơ chất lượng 

kèm theo, gồm: 

- Phiếu kiểm tra xuất xưởng hoặc biên bản thử nghiệm xuất xưởng. 

- Chứng nhận chất lượng hoặc nguồn gốc vật liệu (nếu có). 

- Biên bản thí nghiệm vật liệu do một đơn vị chuyên nghành có thẩm quyền thực hiện 

(nếu cần thiết phải thí nghiệm để chứng minh). 

- Với các mẫu không đáp ứng yêu cầu của Chủ đầu tư, Nhà thầu sẽ xem xét ngay 

nguyên nhân để xử lý. 

- Nếu mẫu được cung cấp có chất lượng không đạt: Nhà thầu tìm kiếm ngay lập tức 

các mẫu khác có kèm theo chứng chỉ chất lượng đầy đủ để bổ sung. 

- Nếu mẫu được cung cấp chưa đầy đủ về hồ sơ chất lượng: Nhà thầu sẽ yêu cầu cung 

cấp ngay bộ hồ sơ chất lượng đầy đủ hơn và nếu cần thiết sẽ thử nghiệm tại một đơn vị thí 

nghiệm chuyên nghành để chứng minh chất lượng vật liệu do Nhà thầu cung cấp. 

- Khi được chấp nhận, Nhà thầu sẽ lưu mẫu vật liệu bằng 02 bộ: 01 một do Chủ đầu tư 

lưu và 01 bộ còn lại do Nhà thầu lưu để đối chứng và có xác nhận của Chủ đầu tư. 

- Các mẫu vật liệu theo đúng chủng loại và đặc tính kỹ thuật yêu cầu được lưu trữ và 

thử nghiệm theo đúng quy định để làm cơ sở cho việc nghiệm thu từng phần, toàn phần 

cũng như công tác hoàn công sau này. Nhà thầu kiên quyết loại bỏ các khối lượng thi công – 

dù đã hoàn thành – nếu các mẫu thử nghiệm không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật để công trình 

được hoàn thiện. 

- Với các bộ mẫu được lưu giữ, nhà thầu sẽ để trong các hộp có đựng thích hợp, có thể 

bảo quản tốt và dán nhãn ghi thông tin đầy đủ về sản phẩm. 
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Công tác hoàn thiện và bảo dưỡng: 

- Ngay sau khi đóng điện nhà thầu sẽ thành lập "Đội kỹ thuật bảo trì, bảo hành công 

trình" bao gồm những cán bộ kỹ thuật theo đúng chuyên môn và công nhân lành nghề, đội 

sẽ thường xuyên phối hợp với bộ phận quản lý vận hành hệ thống điện của Chủ đầu tư để 

thường xuyên kiểm tra sau, bảo dưỡng, bảo trì theo đúng quy trình quy phạm khi công trình 

đã được bàn giao đưa vào sử dụng.  

- Các hư hỏng sai sót (nếu có) trong quá trình vận hành sử dụng "Đội kỹ thuật bảo trì, 

bảo hành công trình" sẽ lập ngay phương án sửa chữa (không phân biệt lỗi đó do Nhà thầu 

thi công hay do đơn vị sử dụng) báo cáo với Chủ đầu tư để sửa chữa và khắc phục ngay các 

hư hỏng sai sót trên nhằm đảm bảo việc cung cấp điện ổn định tránh các hậu quả đáng tiếc 

xảy ra do không khắc phục các hư hỏng sai sót một cách kịp thời. 

- Công tác bảo trì công trình và các thiết bị do Nhà thầu cung cấp và lắp đặt được thực 

hiện miễn phí trong thời gian Nhà thầu chịu trách nhiệm bảo hành công trình theo điều 

khoản bảo hành công trình của Nhà thầu. 

- Công tác bảo trì công trình và các thiết bị do Nhà thầu cung cấp và lắp đặt được thực 

hiện theo đúng quy trình quy phạm, theo tiêu chuẩn và quy định hiện hành. Đồng thời công 

tác bảo trì còn phải được thực hiện theo quy định của nhà sản xuất đối với từng loại thiết bị 

cụ thể lắp đặt cho công trình. 

Trình tự kiểm tra và nghiệm thu: 

- Để đảm bảo chất lượng thi công công trình sau khi kết thúc từng công tác xây lắp 

Nhà thầu đều tổ chức tự nghiệm thu và báo cáo với Chủ nhiệm dự án, Chủ nhiệm công trình 

để kiểm tra tại hiện trường, tiến hành nghiệm thu công tác xây lắp. 

- Trong quá trình thi công Nhà thầu luôn tuân thủ các yêu cầu của hồ sơ thiết kế kỹ 

thuật thi công đã được phê duyệt, các quy trình quy phạm thi công, các tiêu chuẩn xây dựng 

và quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng. 

- Để đảm bảo giám sát chất lượng trong suốt quá trình thi công cũng như tiến độ đóng 

điện bàn giao công trình, các bước được thực hiện như sau: 

Công tác kiểm tra tự nghiệm thu công trình 

- Tổ chức chế độ giám sát, kiểm tra thường xuyên, thực hiện đầy đủ chế độ ghi chép 

nhật ký công trình.  

- Duy trì chế độ nghiệm thu bộ phận, hạng mục công trình có sự tham gia của cơ quan 

thiết kế. Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát, đơn vị thi công, cơ quan quản lý vốn. 
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- Có quy chế và hệ thống công tác giám sát quản lý chất lượng từ chỉ huy công trường 

tới các tổ đội công nhân. 

Nghiệm thu giám sát ngày: 

Căn cứ theo khối lượng các phần việc đã đăng ký thi công, hàng ngày đội trưởng thi 

công sau khi kết thúc công việc cần ghi chép đầy đủ các nội dung công việc thực hiện bao 

gồm: 

+ Khối lượng thực hiện. 

+ Vật tư lắp đặt công trình. 

+ Chất lượng lắp đặt. 

- Giám sát A, B và Đơn vị tư vấn giám sát ghi nhận xét đánh giá và ký tên. Phải có ý 

kiến thống nhất công việc thi công chất lượng tốt mới được thi công các phần việc tiếp theo. 

Nghiệm thu từng phần việc công tác xây lắp: 

- Từng phần việc sau khi thi công hoàn thành, nhà thầu phải lập hồ sơ hoàn công chi 

tiết và hợp đồng với cơ quan thí nghiệm chuyên ngành để thí nghiệm toàn bộ khối lượng 

yêu cầu theo quy phạm. 

- Riêng các thiết bị chính như tủ bảng điện, máy biến áp, v.v... phải được đội thí 

nghiệm của nhà thầu thí nghiệm công nghệ ngay sau khi đưa vào vị trí lắp đặt để đánh giá 

chất lượng trước khi đấu nối. 

- Chủ đầu tư, Đơn vị tư vấn và nhà thầu tổ chức nghiệm thu đánh giá dựa trên các tài 

liệu: Nhật ký công trình, hồ sơ hoàn công, tài liệu kỹ thuật của thiết bị, biện bản thí nghiệm 

công nghệ, biên bản thí nghiệm của cơ quan chuyên nghành. Toàn bộ các thiết bị phải được 

thao tác thử trong trạng thái không điện để đánh giá chất lượng hiệu chỉnh lắp đặt. Lập các 

biên bản nghiệm thu kỹ thuật A - B và biên bản nghiệm thu khối lượng công việc đã hoàn 

thành. 

3.5.6. Các giải pháp thiết kế tái lập: 

 Phần thiết kế tái lập mặt đường: 

Căn cứ kết quả đo module đàn hồi chung của kết cấu bằng cần đo võng BENKELMAN 

ngày 23/5/2025 trả lại kết cấu module đàn hồi Eyc ≥155 MPa  

Kết cấu áo đường thiết kế cho các tuyến đường dự án sau khi tái thiết là: 

Kết cấu lòng đường tái lập: 
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* Bê tông nhựa nóng dưới lòng đường: 

Đối với mặt đường nhựa hiện hữu có:  Eyc ≥ 155 Mpa: 

Chiều dày tổng cộng lớp kết cấu áo đường dày tối thiểu 102,0cm, bao gồm: 

 Bê tông nhựa nóng, chặt hạt mịn (BTNC 9,5), dày 5,0cm; 

 Tưới nhựa dính bám tiêu chuẩn 0,5kg/m2; 

 Bê tông nhựa nóng, chặt hạt trung (BTNC 19), dày 7,0cm; 

 Tưới nhựa thấm bám tiêu chuẩn nhựa 1,0 kg/m2; 

 Cấp phối đá dăm loại I, dày 25,0cm, K ≥ 0,98; 

 Cấp phối đá dăm loại II, dày 30,0cm, K ≥ 0,98; 

 Vải địa kỹ thuật ngăn cách (trải bằng bề rộng của mương cáp); 

 Nền đắp cát K ≥ 0,98; 

*Loại 2: Bê tông xi măng đường hẻm: 

+ Bê tông xi măng đá 1x2 M300, dày 10,0cm; 

+ Cấp phối đá dăm loại I, dày 20,0cm, K ≥ 0,98; 

+ Vải địa kỹ thuật ngăn cách (trải bằng bề rộng của mương cáp); 

+ Nền đắp cát, K  ≥ 0,98; 

 Yêu cầu về chiều rộng tái lập mặt đường, vỉa hè: 

- Đối với phui đào có bề rộng nhỏ hơn (hoặc bằng) 70cm, thì bề rộng tái lập mặt đường 

phải thực hiện trùm ra mỗi bên 40cm (tính từ mép phui đào). 

- Đối với phui đào có bề rộng lớn hơn 70cm, thì bề rộng tái lập mặt đường phải thực 

hiện trùm ra mỗi bên một khoảng bằng chiều sâu phui đào và tối đa không quá 2m. 

- Đối với lớp tái lập tạm do thời gian cạo bóc hoàn chỉnh kéo dài trong quá trình thi 

công nên sử dụng lớp hoàn thiện bê tông nhựa nóng BTNC C9.5 dày 5cm làm lớp tái lập 

tạm để đảm bảo yêu cầu sử dụng trong thời gian chờ cạo bóc hoàn trả mặt bằng cho công 

trình. 
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3.5.7. Biện pháp thi công đào và tái lập mương cáp: 

- Đối với mương cáp trung, hạ thế đi dưới lòng đường, hẻm lớn: sử dụng biện pháp đào 

mương cáp bằng cơ giới (lưu ý đào thăm dò trước). Các vị trí rẽ vào tủ RMU trên vỉa hè 

thường giao chéo với các hạ tầng ngầm ở đoạn ngắn sẽ thực hiện đào bằng thủ công. 

- Đối với mương cáp trung thế đi trên vỉa hè và hẻm nhỏ: Căn cứ vào số liệu khảo sát 

thu thập công trình ngầm và số liệu dò tìm công trình ngầm thì vỉa hè có rất nhiều hạ tầng 

ngầm, kết cấu vỉa hè chủ yếu là gạch. Việc đào mương cáp yêu cầu tối thiểu phải có độ sâu 

> 0,7m so với mặt tự nhiên, vì vậy cần đào bằng thủ công để đảm bảo không ảnh hưởng đến 

các hạ tầng trên cũng như gây hư hỏng kết cấu vỉa hè hiện hữu. 

3.5.8. Tổng hợp các thông số và trình tự thi công: 

a. Thông số mương cáp: 

Xem chi tiết bảng phân tích mương cáp 

b. Trình tự thi công mương cáp: 

- Cắt bê tông hai mép mương cáp. 

- Phá dỡ kết cấu bê tông mặt vỉa hè. 

- Đào lớp đá dăm mương cáp. 

- Đào đất cấp 3 mương cáp. 

+ Đào thủ công: Do đặc điểm địa hình Tp.HCM có nhiều công trình hạ tầng kỹ 

thuật hiện hữu như cấp nước, thoát nước; đặc biệt là các tuyến ống nhánh nhà dân hiện 

hữu; để tránh gây hư hại và ảnh hưởng đến các tuyến ống hạ tầng hiện hữu cần thực 

hiện đào đất thủ công tại các vị trí giao chéo, tránh sử dụng máy móc. 

Phần vỉa hè các tuyến đường có bố trí mương cáp tương đối hẹp, nhiều cây xanh, hố 

ga, bậc cửa nhà dân.......Để tránh phá vỡ kết cấu gạch lát vỉa hè vùng lân cận, hư hại cây 

cối, hố ga cần thực hiện đào thủ công. 

+ Đào đất bằng máy: Phần mương cáp trung, hạ thế đi dưới lòng đường (phạm vi 

không giao chéo với hạ tầng ngầm) sử dụng máy móc hỗ trợ đào đất nhằm giảm thiểu 

chi phí và đẩy nhanh tiến độ thi công. 

- Vận chuyển đất thừa đi đổ. 

- Lấp cát, tưới nước mương cáp. 
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- Lắp ống nhựa. 

- Xếp gạch thẻ (sử dụng gạch thẻ không nung). 

c. Yêu cầu vật liệu sử dụng cho mương cáp: 

- Vật liệu sử dụng phải đạt yêu cầu theo quy định hiện hành. 

- Cát đắp mương cáp dùng cát hạ min đáp ứng các yêu cầu sau: 

+ Lượng lọt sàng 0.14mm ≤15% 

+ Hàm lượng bùn, bụi sét ≤15% 

- Cấp phối đá dăm (0x4) theo quy định 22TCN334-06 của Bộ GTVT. 

- Bê tông nhựa: Theo quy trình công nghệ thi công và nghiệm thu mặt đường nhựa 

22TCN249-98, nhựa đường dùng loại có trị số kim lún 60/70. 

- Nhựa bám dính: dùng nhủ tương. 

Ghi chú: Đối với mương cáp đi dưới lòng đường: chiều sâu từ mặt đường đến lưng 

ống được thiết kế sâu 910mm: các lớp kết cấu tái lập là 120mm BTNN (hạt mịn và hạt 

trung), 550mm lớp đá dăm loại 1 và loại 2) -> tổng lớp là 670mm và còn lại là lớp cát đầm 

chặt. tiếp theo có xếp gạch thẻ 40mm làm dấu cảnh báo cáp ngầm, lớp cát đệm trên mặt ống 

200mm để đảm bảo cát được đgầm chặt tạo độ êm bảo vệ tuyến ống cáp ngầm khi đầm nén. 

Đối với mương cáp đi trên vỉa hè: chiều sâu mương cáp từ mặt đường đến lưng ống 

được thiết kế là 700mm. 

Bảng giải trình đào, tái lập mương cáp bằng thủ công, máy thi công 

STT Hướng tuyến 

Bố trí 

mương 

cáp 

Phương 

pháp 

đào 

Lý do 

1 
Từ máy cắt đến vách 

tường trạm 
Mương bê tông hiện hữu. 

2 

Từ vách tường trạm 

đến giao lộ D4-N6 

đến đường Tam Tân 

Đi trong mương cáp hiện hữu thuộc dự án: “Xây dựng 

mới lộ ra 477 trạm 110kV Tân Phú Trung” 
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STT Hướng tuyến 

Bố trí 

mương 

cáp 

Phương 

pháp 

đào 

Lý do 

3 
Từ giao lộ D4-N6 đến 

đường Tam Tân 

Lòng 

đường 

Máy thi 

công 

Không có hạ tầng kỹ thuật hiện 

hữu 

2 

Khoan Robot băng 

Kênh An Hạ, Kênh 

Thầy Cai 

Robot 
Máy thi 

công 
Băng kênh rạch 

3 
Giao chéo đường dây 

cao thế 
Robot 

Máy thi 

công 

Có các kênh nhỏ dẫn nước vào 

đồng ruộng 

3.5.9.  Biện pháp thi công, đảm bảo giao thông: 

3.5.9.1. Biện pháp thi công mương cáp: 

 

- Tiến hành thi công một nữa mặt đường, còn lại để đảm bảo lưu thông xe cộ. 

- Làm lớp mặt đường sau khi thi công lớp đá dăm mặt đường và cấp phối bù phụ. 

- Đá được vận chuyển bằng ô tô và bố trí rải đều trên mặt bằng. 

-  Nhựa đường được đun nóng chảy với nhiên độ thích hợp. 
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- Dùng ô tô tưới đều nhựa lên bề mặt đá dăm sau đó tiền hành rải BTN. 

- Lu phẳng mặt bằng lu tĩnh 

 

 

 

- Đắp cát nên móng công trình kết hợp máy và thủ công. 
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- Dưới sự chỉ đạo của đội trưởng công nhân dùng cuốc, xẻng san rải cát. 

- Tiến hành đầm bằng đầm cóc. 

- Tiến hành lát sau khi đã nèn chặt đủ yêu cầu và kiểm tra cao độ. 
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- Lòng đường chuẩn bị xong mới tập kết đá dăm thi công lớp móng đá dăm tiêu chuẩn. 

- Rải đá dăm bằng máy san. 

- Lu lèn đá dăm bằng máy lu 6-12 tấn theo quy trình kỹ thuật. 

 

3.5.10. Biện pháp thi công Robot: 

* Giai đoạn khảo sát, thiết kế: 



 
Xây dựng mới lộ ra 475 và lộ ra 481 trạm 110kV Tân Phú Trung  

Thiết kế bản vẽ thi công (Quyển I.1 & Quyển I.2) Trang 50  

- Khảo sát hiện trường các khu vực dự kiến khoan Robot theo kết quả kiểm tra hiện 

trường với các đơn vị quản lý hạ tầng, đơn vị quản lý địa phương. 

- Xác định vị trí dự kiến đặt máy khoan, vị trí dự kiến ngoi mũi khoan. 

- Cập nhật các công trình hạ tầng kỹ thuật hiện hữu (cấp nước, thoát nước, cây xanh, 

chiếu sáng…) xung quanh khu vực dự kiến khoan. 

- Lên phương án góc lái mũi khoan phù hợp để đảm bảo khả thi trong quá trình thi 

công và không ảnh hưởng đến các công trình hạ tầng kỹ thuật hiện hữu. 

* Giai đoạn thi công: 

Đây là phương pháp đào kín, thiết bị chính gồm có : 

- Hệ thống máy khoan ngang, ống khoan, mũi khoan, đầu phá kéo về… 

- Máy phát điện và bồn trộn chất bôi trơn (boregel). 

- Thiết bị định vị mũi khoan. 

Nguyên tắc chung là sẽ đào dẫn hướng từ điểm (A) đến điểm (B) định trước; sau đó 

kéo ống hoặc cáp về theo đúng hành trình ấy. Trình tự thực hiện gồm các bước: 

- Định vị chính xác vị trí lên xuống của mũi khoan và tọa độ, cao độ các điểm đặc 

biết theo hướng tuyến của mũi khoan chính xác theo bản vẽ thiết kế. 

- Tiến hành thi công khoan, kéo ống bảo vệ cáp ngầm đúng theo tọa độ, cao độ các 

điểm đã định vị. 

* Hướng tuyến khoan Robot từ hố khoan số 1 đến hố khoan số 2 (Băng Kênh 

TC2-16): 

+ Số lượng ống cần khoan: 07 ống HDPE thẳng d110; 

+ Đường kính mũi khoan: Sau khi sếp các ống sát vào nhau, tổng đường kính của 

khối ống là 330mm. Do đó chọn đường kính đầu nong gần nhất so với đường kính khối ống 

và đảm bảo kéo được khối ống theo Thông tư 36/2022/TT-BCT ngày 22/12/2022 là 

400mm. 

+ Chiều dài đường khoan: đơn tuyến 85m 

+ Vị trí dự kiến đào hố khoan không có hạ tầng kỹ thuật hiện hữu; 
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+ Vị trí mũi khoan sâu nhất cách đáy kênh 4,93m theo hồ sơ thỏa thuận với Sở Nông 

Nghiệp và Môi Trường.  

* Hướng tuyến khoan Robot từ hố khoan số 3 đến hố khoan số 4 (Băng Kênh 

Thầy Cai): 

+ Số lượng ống cần khoan: 07 ống HDPE thẳng d110; 

+ Đường kính mũi khoan: Sau khi sếp các ống sát vào nhau, tổng đường kính của 

khối ống là 330mm. Do đó chọn đường kính đầu nong gần nhất so với đường kính khối ống 

và đảm bảo kéo được khối ống theo Thông tư 36/2022/TT-BCT ngày 22/12/2022 là 

400mm. 

+ Chiều dài đường khoan: đơn tuyến 140m 

+ Vị trí dự kiến đào hố khoan không có hạ tầng kỹ thuật hiện hữu; 

+ Vị trí mũi khoan sâu nhất cách đáy kênh 2,0m đảm bảo yêu cầu kỹ thuật về phân 

cấp kỹ thuật đường thủy nội địa theo TCVN 5664:2009.   

* Hướng tuyến khoan Robot từ hố khoan số 5 đến hố khoan số 6 (Băng điểm 

giao chéo 02 đường dây cao thế và 02 kênh dẫn nước nội đồng): 

+ Số lượng ống cần khoan: 04 ống HDPE thẳng d160 + 01 ống HDPE thẳng d110; 

+ Đường kính mũi khoan: Sau khi sếp các ống sát vào nhau, tổng đường kính của 

khối ống là 420mm. Do đó chọn đường kính đầu nong gần nhất so với đường kính khối ống 

và đảm bảo kéo được khối ống theo Thông tư 36/2022/TT-BCT ngày 22/12/2022 là 

500mm. 

+ Chiều dài đường khoan: đơn tuyến 210m 

+ Vị trí dự kiến đào hố khoan không có hạ tầng kỹ thuật hiện hữu; 

+ Vị trí mũi khoan sâu nhất cách đáy kênh 2,0m đảm bảo yêu cầu kỹ thuật về phân 

cấp kỹ thuật đường thủy nội địa theo TCVN 5664:2009 và nhu cầu nạo vét kênh nội đồng 

dẫn nước trong tương lai. 

* Hướng tuyến khoan Robot từ hố khoan số 7 đến hố khoan số 8 (Băng Kênh An 

Hạ): 

+ Số lượng ống cần khoan: 04 ống HDPE thẳng d180 + 01 ống HDPE thẳng d110; 
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+ Đường kính mũi khoan: Sau khi sếp các ống sát vào nhau, tổng đường kính của 

khối ống là 460mm. Do đó chọn đường kính đầu nong gần nhất so với đường kính khối ống 

và đảm bảo kéo được khối ống theo Thông tư 36/2022/TT-BCT ngày 22/12/2022 là 

500mm. 

+ Chiều dài đường khoan: đơn tuyến 115m 

+ Vị trí dự kiến đào hố khoan số 7 không có hạ tầng kỹ thuật hiện hữu; 

+ Vị trí dự kiến đào hố khoan số 8 có cống thoát nước phía dưới, thi công đào hố 

khoan bằng thủ công, đáy hố khoan cách cống thoát nước 0,2m; 

+ Vị trí mũi khoan sâu nhất cách đáy kênh 2,0m đảm bảo yêu cầu kỹ thuật về phân 

cấp kỹ thuật đường thủy nội địa theo TCVN 5664:2009.   

 3.5.11. Biện pháp thi công móng trụ: 

- Căn cứ vào số liệu địa chất trong khu vực và kết quả tính toán, TVTK đề xuất giải 

pháp thi công móng trụ như sau: 

+ Tiến hành rào chắn an toàn xung quang khu vực thi công móng trụ; 

+ Thi công đào đất, đóng cứ tràm gia cố đáy móng trụ; 

+ Lắp công Pi (D800, D1200) chống sạt; 

+ Thi công trồng trụ; 

+ Đổ bê tông chèn khoảng hở giữa gốc trụ và cống pi; 

+ Lắp neo bê tông cho móng trụ 

+ Đóng cừ chống lật xung quang móng trụ. 

+ Gia công cốt thép móng trụ đối với các trụ ghép; 

+ Đổ bê tông móng trụ. 

* Ghi chú: Các kích thước thực hiện theo bản vẽ thiết kế. Trường hợp có thay đổi 

phải thông qua sự thống nhất của đơn vị liên quan. 

3.5.12 Phương án chống ngập cho thiết bị. 

- Tham khảo tài liệu quan trắc tại trạm thuỷ văn Phú An – sông Sài Gòn – TP.HCM các 

năm 2012, 2013, 2014, 2019 như sau: (đính kèm) 
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- Theo thống kê của đài khí tượng Thuỷ Văn khu vực Nam Bộ thì mức nước tại trạm 

Phú An sông Sài Gòn cao nhất là 1,77m. 

- Theo khảo sát thực tế cao độ đường N6 KCN Tân Phú Trung thì cao độ tự nhiên mặt 

đường là 1,98m và cao độ tự nhiên vỉa hè là 2,05m.  

- Qua thực tế khảo sát và thu thập thông tin của các hộ dân dọc theo các tuyến đường 

trong phạm vi ngầm hóa của dự án. Khu vục này chưa xảy ra tình trạng ngập nước sâu > 

0,3m khi xảy ra mưa lớn kết hợp với triều cường.  

- Từ số liệu tham khảo nêu trên, kết luận khu vực bị ngập nước do mưa lớn kết hợp 

triều cường. Để đảm bảo an toàn cho tủ điện trung hạ thế và trạm biến thế không bị ngập 

nước cục bộ khi mưa lớn, đỉnh triều cường. Tư vấn đề xuất giải pháp thiết kế móng như sau: 
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+ Theo thực tế của tủ RMU phần mang điện thấp nhất của tủ cách mặt đất khoảng 

0,15m, kết hợp với phần móng nhô cao 0,5m so với vỉa hè, như vậy nếu khu vực trên nước 

ngập sâu 0,65m mới gây mất an toàn cho tủ điện trung thế (1,98 + 0,5+ 0,15 = 

2,63m>1,77m đảm bảo độ cao mực nước lũ). 

3.5.13. Phương án thi công đấu nối liveline kết hợp cắt điện. 

Vị trí thi 

công 
Tên công việc Đơn vị tính 

Khối lượng thi 

công liveline 

R.ĐACB/T486P 

 Đấu nối cò lèo 1 cò 3 

 Lắp sứ treo 1 bộ 12 

 Lắp sứ đứng 3 sứ 2 

 Lắp đà đôi 1 bộ 1 

 Tháo sứ đừng 3 sứ 1 

 Tháo đà đơn 1 bộ 1 

R.ĐACB/T006T 

 Đấu nối cò lèo 1 cò 3 

 Lắp sứ treo 1 bộ 12 

 Lắp sứ đứng 3 sứ 2 

 Lắp đà đôi 1 bộ 1 

 Tháo sứ đừng 3 sứ 1 

 Tháo đà đơn 1 

3.6 Các giải pháp kỹ thuật phần VTDR: 

A. Phần khối lượng do Ban QLDA lưới điện phân phối TPHCM đầu tư thực hiện 
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- Kéo mới 02 sợi cáp quang ngầm 48FO từ trụ phòng quang của Tổng kho Tân Phú 
Trung đến trụ R.KTCA/T082T đơn tuyến dài 1.527m để kết nối với hệ thống cáp quang 
thuộc dự án khác phục vụ chuyển nguồn từ trạm 110kV Tân Phú Trung về trạm 110kV Tân 
Hiệp và trạm 110kV Lê Minh Xuân. 

B. Công tác quản lý, vận hành 

- Về hạ tầng ống, hố cáp quang, cáp quang dự phòng chờ sẵn phát triển hệ thống 
VTDR bàn giao Công ty Điện lực Hóc Môn tiếp nhận quản lý. 

- Các tuyến cáp quang ngầm lắp mới phục vụ đưa vào khai thác vận hành bàn giao 
Công ty CNTT tiếp nhận đưa vào khai thác vận hành và quản lý. 
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CHƯƠNG 4: CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHẦN TRẠM BIẾN ÁP 

4.1. Các giải pháp kỹ thuật phần điện. 

4.1.1. Phạm vi cấp điện, lựa chọn cấp điện áp, công suất và địa điểm. 

-  Phạm vi cấp điện: Cấp điện hạ thế cho khu vực xung quanh trạm, bán kính <300m. 

- Cấp điện áp: 22/0.4kV. 

- Công suất trạm biến áp: 50kVA. 

4.1.2. Lựa chọn sơ đồ nối điện. 

+  Sơ cấp   : đấu Y. 

+  Thứ cấp : đấu Yo với trung tính nối đất trực tiếp. 

+  Số lộ phía trung thế : 1 lộ 3 pha 3 dây. 

+  Số lộ phía hạ thế : 4 lộ ra cáp ABC4x95mm2 (hiện hữu) 

4.1.3. Giải pháp chống sét, nối đất trạm biến áp. 

- Giải pháp chống sét: Sử dụng LA 18kV-10kA chống sét cho trạm biến áp. 

- Nối đất trạm biến áp: 

+ Trạm biến áp sử dụng chung một hệ thống nối đất. Nối đất chống sét, nối đất an 

toàn, nối đất làm việc sử dụng riêng dây nối đất nối vào hệ thống tiếp địa chung của trạm 

biến áp. 

+ Tiếp địa trạm: đóng 04 vị trí, mỗi vị trí 02 cọc tiếp địa 16 và dây đồng trần 25mm2 

để tiếp địa tại trạm lắp mới, đảm bảo điện trở suất nhỏ hơn 4 ôm. Dây tiếp địa được liên kết 

với cọc tiếp địa bằng mối hàn hóa nhiệt. Cọc tiếp địa được đóng sâu vào trong đất cách mặt 

đất không nhỏ hơn 500 mm. Trong trường hợp sau khi thi công mà điện trở suất không nhỏ 

hơn 4 ôm thì đơn vị thi công báo đơn vị tư vấn để có phương án xử lý đảm bảo điện trở suất 

nhỏ hơn 4 ohm. 

+ Giá trị điện trở nối đất tại trạm áp dụng theo văn bản số 5919/BCT-KHCN ngày 

17/6/2010 của Bộ Công Thương gửi Tổng Công ty Điện lực TP.HCM về việc áp dụng giá 

trị điện trở nối đất đối với lưới điện trung tính nối đất trực tiếp, theo đó giá trị điện trở nối 

đất của trạm biến áp ≤ 4 Ω. 

4.1.4. Thiết bị đóng cắt bảo vệ trạm biến áp 
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-  Đóng cắt và bảo vệ ngắn mạch trạm biến áp:  

+ Phía trung thế: Trạm sử dụng FCO kết hợp chì cỡ thích hợp bảo vệ trạm biến thế.  

BẢNG CHỌN CHÌ ỐNG BẢO VỆ MBT  

Công suất (KVA) Fuselink 

50kVA 8 

* Phía hạ thế: Sử dụng lại thùng cầu dao hạ thế hiện hữu của trạm 

- Cáp xuất: Sử dụng lại cáp xuất M240mm2 

4.1.5. Đo điếm điện năng, điện áp và dòng điện 

-  Đo đế điện năng, điện áp và dòng điện: Sử dụng đồng hồ 3 pha gián tiếp thông qua 

TI để đo đếm điện năng của trạm biến áp. 

Công suất (KVA) Số lượng TI Tỉ số biến TI (A/A) 

50kVA 1 100/5 

4.2. Các giải pháp kỹ thuật phần xây dựng. 

4.2.1. Kiểu trạm: trong nhà, ngoài trời 

- Trạm treo lắp đặt ngoài trời. 

4.2.2. Lựa chọn giải pháp bố trí tổng mặt bằng. 

- Bố trí trạm biến thế tại vị trí trạm hiện hữu. 

4.2.3. Giải pháp xây dựng ngoài trời (cột, xà, móng, mương cáp). 

- Để chống lún và chống lật cho trạm xây dựng mới. Móng trạm được đổ BTCT tại 

chổ với kích thước 1,6x1,6x0,8m. 

STT Tên VTTB Đơn vị Số lượng 

1 Xi măng kgs       602,510   
2 Cát bê tông m3           0,980   
3 Đá dăm 1*2 m3           1,620   
4 Cống pi D1200 - 1,5m Cái           1,000   

5 Nước ngọt lít       365,740   
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STT Tên VTTB Đơn vị Số lượng 

6 Cừ tràm đường kính 8-10cm cây       119,000   
7 Gỗ ván m3           0,051   
8 Gỗ đà nẹp m3           0,013   
9 Gỗ chống m3           0,021   
10 Đinh kgs           0,960   
11 Neo bê tông 1,2m cái           2,000   

12 
Boulon vr2d thép mạ + đai ốc 
16*1400 

cái           3,000   

13 
Boulon vr2d thép mạ + đai ốc 
16*800 

cái           2,000   

14 Sắt tròn d10mm2 kgs         23,000   

4.2.4. Giải pháp kiến trúc kết cấu phần nhà. 

- Không có do công trình sử dụng kết cấu trạm trụ thép lắp đặt ngoài trời.  

4.2.5. Giải pháp thoát nước, dầu MBA. 

- Giải pháp thoát nước: do trạm được lắp đặt trên trụ BTLT, nên không xây dựng 

phần thoát nước.  

- Giải pháp thoát dầu máy biến áp: Máy biến áp sử dụng trong công trình có công 

suất nhỏ, khối lượng dầu ít nên không xây dựng hệ thống thoát dầu MBA. 
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CHƯƠNG 5: CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHẦN ĐƯỜNG DÂY HẠ ÁP 

(Công trình không thực hiện xây dựng mới lưới hạ thế) 
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PHẦN II: TỔ CHỨC XÂY DỰNG 

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LẬP TỔ CHỨC XÂY DỰNG 

Tổ chức xây dựng được lập dựa trên các cơ sở như sau: 

- Căn cứ luât xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014, có hiệu lực ngày 

01/01/2015 và luât số 62/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020 của Quốc hội Vv sửa đổi 

bổ sung một số điều của luật xây dựng ; 

- Căn cứ Luật Điện lực số 61/2024/QH15 ngày 30/11/2024; 

- Căn cứ Nghị định 62/2025/NĐ-CP ngày 4 tháng 3 năm 2025 về việc Quy định chi tiết thi 

hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực. 

- Căn cứ Nghị định số 175/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng; 

- Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí 

đầu tư xây dựng công trình; 

- Căn cứ Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 về hướng dẫn một số nội dung xác 

định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

- Căn cứ Thông tư 08/2025/TT-BXD ngày 30/05/2025 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi 

định mức xây dựng tại Thông tư 12/2021/TT-BXD do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành; 

- Căn cứ Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 về hướng dẫn phương pháp xác định 

các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;  

- Căn cứ Qui hoạch và phát triển lưới điện Tp.HCM giai đoạn 2016-2020 có xét đến 2030 

do Viện Năng Lượng lập; 

- Quyết định số 2572/QĐ-EVNHCMC ngày 30/05/2025 về việc ban hành Quy định về công 

tác thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35 kV trong Tổng công ty Điện lực 

TP. HCM; 

- Quyết định số 70/QĐ-HĐTV ngày 30/05/2025 của Tổng công ty điện lực Tp.HCM về việc 

ban hành qui chế về công tác đầu tư xây dựng trong Tổng công ty điện lực Tp.HCM”. 

- Căn cứ tiêu chuẩn thiết kế hiện hành của Công ty Điện lực Thành Phố Hồ Chí Minh, theo 

các quyết định số: 
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+ Qui phạm trang bị điện số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/07/2006 do Bộ Công Nghiệp ban 

hành; 

- Căn cứ tiêu chuẩn thiết kế hiện hành của Công Ty Điện Lực Thành Phố Hồ Chí Minh, 

theo các quyết định số: 

+ Căn cứ văn bản số 5511/EVNHCMC-KT ngày 03/11/2017 V/v Cập nhập quy cách kỹ 

thuật vật tư thiết bị. 

+ Căn cứ công văn số 709/EVNHCMC-KT ngày 02/03/2018 V/v áp dụng quy định về công 

tác thiết kế dự án lưới điện. 

+ Căn cứ văn bản số 4553/EVNHCMC-KT ngày 20/10/2021 của Tổng công ty Điện lực 

Tp.HCM về việc phổ biến Tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) và Quy cách kỹ thuật (QCKT) tương 

ứng với TCCS. 

+ Quyết định số 96/QĐ-HĐTV ngày 05/09/2023 V/v Ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật máy 

biến áp phân phối điện áp đến 35kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam. 

+ Căn cứ Quyết định số 97/QĐ-HĐTV ngày 5/9/2023 v/v ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật 

Recloser điện áp 22 kV và 35 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam; 

+ Căn cứ Quyết định số 98/QĐ-HĐTV ngày 5/9/2023 v/v ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật dao 

cắt có tải điện áp 22 kV và 35 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam; 

+ Quyết định số 99/QĐ-HĐTV ngày 05/09/2023 V/v Ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật máy cắt 

hạ áp áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam. 

+ Quyết định số 170/QĐ-HĐTV ngày 11/11/2024 V/v Ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật tủ 

Ring Main Unit kiểu Mô-đun cấp điện áp 22 kV và 35 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực 

Quốc gia Việt Nam; 

+ Quyết định số 171/QĐ-HĐTV ngày 12/11/2024 V/v Ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật  Ring 

Main Unit kiểu nguyên khối cấp điện áp 22 kV và 35 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực 

Quốc gia Việt Nam; 

+ Văn bản số 3224/EVNHCMC-KT ngày 7/8/2025 v/v phổ biến quy cách kỹ thuật tủ RMU 

22kV các loại; 

+ Thông số kỹ thuật vật tư – thiết bị phải đảm bảo bảo yêu cầu về kỹ thuật và thử nghiệm 

theo đúng yêu cầu của Công ty Điện Lực TP.HCM; 
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- Tiêu chuẩn thiết kế áo đường cứng đường ô tô của Bộ GTVT (22TCN -223-95) 

- Căn cứ quy hoạch lưới điện Thành phố Hồ Chí Minh cập nhập theo quyết định 654/QĐ-

UBND ngày 12/02/2018 của UBND Thành Phố; 

- Căn cứ công văn 3791/EVNHCMC-KT ngày 14/10/2024 về việc phổ biến, áp dụng bộ 

thiết trí lưới điện phân phối; 

- Quyết định phê duyệt BCNCKT số 3298/QĐ-ALĐPP ngày 16/9/2025của Ban QLDA lưới 

điện phân phối của dự án “Xây dựng mới lộ ra 475 và lộ ra 481 trạm 110kV Tân Phú 

Trung”; 

- Căn cứ hợp đồng số 206/2024/HĐ-ALĐPP-BM ngày 30/10/2025 giữa Công ty TNHH 

XDCT Điện TM Bình Minh và Ban quản lý dự án lưới điện phân phối thành phố Hồ Chí 

Minh về việc tư vấn khảo sát và lập TKBVTC-DT dự án: “Xây dựng mới lộ ra 475 và lộ ra 

481 trạm 110kV Tân Phú Trung”;  
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CHƯƠNG 2: ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TRÌNH  

2.1 Đặc điểm kỹ thuật công trình: 

2.1.1 Đặc điểm kỹ thuật của công trình cáp ngầm trung áp: 

- Dây dẫn cáp ngầm: Sử dụng cáp ngầm trung thế 24kV 3M240mm2, M400mm2 loại 

chống thấm nước có màn chắn sợi đồng; 

- Hộp nối, đầu cáp: Sử dụng hộp nối cáp tiết diện 3M240mm² và M400mm² loại đổ 

keo. Sử dụng đầu cáp thẳng cho cáp ngầm 3M240mm² đấu nối lên dây nổi và sử dụng đầu 

cáp T-Plug cho cáp ngầm M400mm2, 3M240mm² để đấu nối cáp vào tủ RMU. 

- Các loại mương cáp: Trên lề đường và dưới lòng đường BTNN. 

- Loại móng, tiếp địa: Móng tủ RMU sử dụng móng BTCT đổ tại chổ kích thước phù 

hợp với kích thước của tủ. Tại vị trí tủ RMU đóng 4 vị trí cọc tiếp địa D16x2400 để tiếp đất 

cho tủ trung thế, điện trở tiếp đất phải nhỏ hơn 4Ω.  

2.1.2 Đặc điểm kỹ thuật của công trình cáp nổi trung áp: 

- Cấp điện áp: 22kV; 

- Chiều dài đơn tuyến: khoảng 5100m; 

- Dây dẫn: Sử dụng cáp 3VXAs240mm2 + As120mm2. 

- Sử dụng DS, LBS có chức năng scada để đóng cắt và bảo vệ cho tuyến đường dây. 

- Sử dụng trụ BTLT 16m – 9,2kN, trụ BTLT 14m – 8,5kN, đà lệch 2,0m; đà 2,4m; sứ 

đứng; sứ treo để đỡ và dừng lưới trung thế 

2.1.3 Đặc điểm địa hình khu vực xây dựng: 

- Đặc điểm địa hình tuyến đường dây: tuyến cáp ngầm trung thế xây dựng mới đi dọc 

theo đường giao thông hiện hữu địa hình bằng phẳng, không có đồi dốc, sông suối cắt ngang 

tuyến đường dây. 

- Điều kiện giao thông thi công rất thuận tiện. 

- Những điều kiện ảnh hưởng đến thi công như: Mương cáp ngầm và các vị trí đặt tủ 

RMU, lắp đặt trên lề đường giao thông hiện hữu bên dưới có rất nhiều công trình ngầm hạ 

tầng kỹ thuật như cấp nước, thoát nước, viễn thông,… khi thi công sẽ gặp nhiều khó khăn do 

vướng các công trình ngầm hiện hữu. 
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Sơ lược vị trí, địa hình: 

 Dự án: “Xây dựng mới lộ ra 475 và lộ ra 481 trạm 110kV Tân Phú Trung” được thực 

hiện tại xã Củ Chi, xã Xuân Thới Sơn, thành phố Hồ Chí Minh.. 

 Đặc điểm địa chất, thủy văn khu vực xây dựng: 

- Lưới trung thế ngầm hoá chủ yếu là dọc theo các đường giao thông hiện hữu. Kết 

cấu của mặt đường đã ổn định.  

- Địa chất: chủ yếu là đất sét pha cát, cấu tạo cơ học của đất rắn chắc, ổn định và 

công trình không có đoạn băng ngang sông lớn nên không có hiện tượng trượt lở. Do đó 

không khảo sát địa chất mà lấy kết quả khảo sát địa chất của các công trình hiện hữu để lập 

TKBVTC cho công trình. 

Các hiện tượng địa chất vật lý: 

- Khu vực này không xảy ra động đất, địa chấn vật lý.  

- Điện trở suất đất khu vực thực hiện công trình như sau : 

  Lớn nhất:              31,65 .m 

Trung bình:           24,9 .m 

Nhỏ nhất:              21,6 .m 

- Xã Củ Chi, xã Xuân Thới Sơn nằm trong khu vực khí hậu nhiệt đới, có 2 mùa mưa 

nắng khá rõ rệt, mưa không nhiều, nhiệt độ trong khu vực trung bình từ 26-37oC, địa hình 

cấp V.  

+ Nhiệt độ: 

   - Nhiệt độ trung bình   : 300 C  

    - Nhiệt độ cao nhất    : 400 C 

- Nhiệt độ thấp nhất     : 150 C 

+ Độ ẩm không khí: 

 - Độ ẩm tương đối thấp nhất ( mùa khô) : 17% 

 - Độ ẩm tương đối trung bình ( mùa khô) : 78% 

 + Chế độ mưa: Chia thành hai mùa rõ rệt. 
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-  Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10, gió mùa hạ, lượng mưa chiếm 90-95%  tổng 

lượng mưa cả năm và số ngày mưa 144-154 ngày, lượng mưa trung bình năm 1.895mm, 

lượng mưa lớn nhất 2.463mm. 

- Mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 gió mùa đông, lượng mưa ít. 

+ Gió:     

 Khu vực tuyến đi qua thuộc vùng hoạt động của gió mùa, hướng gió thay đổi theo 

mùa và theo vùng, có thể chia thành các thời kỳ sau : 

 - Từ tháng 1 đến tháng 4 gió thịnh hành hướng Đông – Nam tần suất 4,8% đến 

23,8% và hướng Đông với tần suất 12% đến 72% 

 - Từ tháng 5 đến tháng 10 gió thịnh hành hướng Nam tần suất 3% đến 13% và hướng 

Tây với tần suất 9,9% đến 54,3% 

 - Từ tháng 11 đến tháng 12 gió thịnh hành hướng Bắc tần suất 14,2% đến 18,7%. 

 Tần suất gió thiết kế dùng tài liệu tính từ chuổi số liệu thống kê tốc độ gió từ 1956-

1981 nêu ở bảng sau : 

Tần suất P% 1 2 3 10 

Tốc độ gió Vmax 41 35 31 29 

2.2 Khối lượng công tác chủ yếu: 

A. Phần chuyên điện:  

a. Trung thế nổi:  

* Thiết bị:  

- Lắp mới 04 bộ LBS 24kV 630A OD có chức năng scada.  

- Lắp mới 02 bộ Recloser 24kV 630A OD có chức năng scada.  

- Lắp mới 12 bộ DS 24kV 630A OD.  

- Lắp mới 35 bộ LA 10kA 18kV.  

- Lắp mới 06 bộ LA class 3 10kA 18kV.  

- Lắp mới 02 bộ FCO 100A thân polymer.  
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- Lắp mới 03 MBT 1P 12,7/0,23kV.  

* Dây dẫn và phụ kiện:  

- Cải tạo đơn tuyến 2.712m cáp trung thế từ VXAs50_b24kV + As50 thành 

2x3VXAs240_b24kV + As120.  

- Cải tạo đơn tuyến 2.418m cáp trung thế từ VXAs50_b24kV + As50 thành 

3VXAs240_b24kV + As120.  

- Trồng mới 61 trụ BTLT 16m đơn loại 02 khúc.  

- Trồng mới 25 trụ BTLT 16m ghép loại 02 khúc.  

- Trồng mới 52 trụ BTLT 14m đơn.  

- Trồng mới 16 trụ BTLT 14m ghép.  

b. Trung thế ngầm:  

* Cáp ngầm:  

- Kéo mới cáp ngầm trung thế đơn pha M400mm2 - 24kV - XLPE loại chống thấm 

nước có màn chắn sợi đồng, tổng chiều dài: 10.243m.  

- Kéo mới cáp ngầm trung thế ba pha 3M240mm2 - 24kV - XLPE loại chống thấm 

nước có màn chắn băng đồng, tổng chiều dài: 1.549m.  

* Phụ kiện cáp ngầm:  

- Lắp mới 06 hộp đầu cáp (nhựa) 24kV 1*400mm2 ID.  

- Lắp mới 06 hộp đầu cáp (nhựa) 24kv 1*400mm2 OD.  

- Lắp mới 16 hộp đầu cáp ngầm 24kV 3x240mm2 OD (màn chắn băng đồng).  

c. Trạm biến áp:  

* Tháo dỡ lắp lại 3 trạm biến áp dạng treo lệch:  

- Trạm Nhị Xuân 3 (3x50kVA).  

- Trạm Nhị Xuân 6 (1x50kVA).  

- Tram Nhị Xuân 5 (1x50kVA).  

B. Phần không chuyên điện:  
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a. Phần ống kéo cáp:  

- Lắp mới 20 mét ống HDPE xoắn D195/150.  

- Lắp mới 8.785 mét ống HDPE xoắn D105/80.  

- Lắp mới 931 mét ống HDPE phẳng D90.  

- Lắp mới 470 mét ông HDPE phẳng D180 (dày 16,4mm).  

- Lắp mới 860 mét ông HDPE phẳng D160 (dày 14,6mm).  

- Lắp mới 1.950 mét ông HDPE phẳng D110 (dày 10mm).  

b. Phần mương cáp:  

* Đào tái lập mương cáp lắp đặt ống: 947 mét; trong đó:  

- Đào và tái lập 937,0 mét mương cáp BTNN lòng đường.  

- Đào và tái lập 10,0 mét mương cáp đất.  

c. Phần khoan Robot:  

* Khoan Robot: 550 mét trong đó:  

- Khoan Robot 210,0 mét trên cạn.  

- Khoan Robot 340,0 mét băng kênh.  

C. Phần tháo dỡ thu hồi:  

- Thu hồi 01 bộ FCO 100A thân polymer. 

- Thu hồi cáp VXAs50_b24kV + As50 đơn tuyến dài 5.094m.  

- Thu hồi cáp As50 đơn tuyến dài 5.094m.  

- Thu hồi 134 trụ BTLT 12m. 

D. Phần viễn thông dùng riêng: 

- Kéo mới 3220,5m cáp quang 48FO. 
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CHƯƠNG 3: CHUẨN BỊ CÔNG TRƯỜNG  

3.1 Tổ chức công trường: 

- Căn cứ khối lượng công tác chủ yếu nêu trên và căn cứ vào điều kiện thực tế tại hiện 

trường. Đơn vị xây lắp phải sắp xếp và bố trí nhân lực hợp lý để phối hợp thực hiện công 

việc theo đúng tiến độ chung của dự án. Đồng thời phối hợp với các đơn vị thi công tại hiện 

trường không làm ảnh hưởng đến các đơn vị khác cùng tham gia thi công. 

- Để thuận lợi cho việc thi công dự kiến 1 đội thi công gồm 3 tổ, mỗi tổ 25 người. Để 

đáp ứng kịp tiến độ thi công yêu cầu thi công các công đoạn theo hình thức cuốn chiếu, dự 

kiến nhân lực thi công trên toàn tuyến với thời gian cao điểm là 75 người. 

- Các máy móc, thiết bị tối thiểu để thi công: 

+ Xe cầu. 

+ Kìm ép thuỷ lực. 

+ Bệ đặt bành cáp 

+ Buly, tời, kích để kéo dây,cuốc, xẻn, xà ben,… 

+ Trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động. 

3.2 Kho bãi, lán trại: 

Việc thi công công trình diễn ra trên các con đường hiện hữu với mật độ xe cộ lưu 

thông rất lớn, nhất là xe tải. Vì vậy đơn vị xây lắp phải tính toán chuẩn bị kho bãi sao cho 

việc bố trí, gia công vật tư cũng như vận chuyển đến công trường thuận tiện nhất mà không 

nhất thiết phải lập kho bãi tại hiện trường.Trường hợp thi công kéo dài cần bố trí lán trại 

tạm để bảo vệ tài sản của mình trong quá trình thi công .Trường hợp này phải phối hợp với 

các đơn vị liên quan kể cả chính quyền sở tại để phối hợp. 

3.3 Đường tạm thi công: 

Việc thi công công trình diễn ra trên các con đường hiện hữu do đó không cần phải xây 

dựng đường tạm thi công. 

3.4 Nguồn cung cấp vật tư thiết bị: 

- Theo qui định của hồ sơ thầu - tùy theo loại vật tư - thiết bị có thể do A hoặc B cấp 

đảm bảo thông số kỹ thuật nêu trong hồ sơ thiết kế và qui định của Tổng Công ty Điện Lực 

TP.HCM. 
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+ Vật liệu xây dựng đổ bê tông tại chỗ gồm: Tái lập mương cáp. 

+ Các vật tư thiết bị khác cho công trình do đơn vị xây lắp (bên B) cung cấp, do chủ 

đầu tư ( bên A) cung cấp cũng như các vật tư thiết bị ngoại nhập đều được tập kết tại kho. 

3.5 Công tác vận chuyển đường dài: 

- Vật liệu ,thiết bị được vận chuyển từ nguồn đến kho bằng ô tô chuyên dùng. Cự ly 

vận chuyển đường dài tạm tính 15km cho toàn tuyến. 

- Những loại vật liệu đã tính theo giá đến hiện trường xây lắp không tính thêm chi phí 

vận chuyển đường dài. 

3.6 Vận chuyển thủ công: 

Vật liệu ,thiết bị được vận chuyển thủ công trong công trường. Cự ly vận chuyển 

đường tạm tính 15km cho toàn tuyến. 

3.7 Điện, nước phục vụ thi công: 

- Điện thi công cho công trình được lấy tại lưới điện gần nơi thi công hoặc từ những hộ 

dân gần vị trí thi công nhất. 

- Nước cho công tác thi công có thể mua của dân hoặc chuyên chở từ nơi khác tới. 
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CHƯƠNG 4: CÁC PHƯƠNG ÁN XÂY LẮP CHÍNH  

4.1. Biện pháp chung: 

- Từ những đặc điểm chính công trình dự kiến biện pháp thi công chủ yếu của công 

trình là thủ công và cơ giới kết hợp. 

- Phương án xây dựng công trình thực hiện theo phương án thi công những phần xây 

dựng, phần không điện trước -> cắt điện thi công phần có điện -> kiểm tra thử nghiệm -> cắt 

điện đấu nối -> đo đạc -> vận hành. 

4.2. Thi công móng: 

Móng : 

- Thi công đào lỗ móng bằng thủ công. 

- Dụng cụ thi công cho 1 vị trí móng: cuốc, xẻng, xà ben,.... 

- Giải pháp thi công móng là đổ bê tông cốt thép tại chỗ. Để đảm bảo an toàn trong thi 

công thì đơn vị thi công cần lưu ý thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn lao động cho công 

nhân thi công và các phương tiện lưu thông qua lại. 

Mương cáp: 

- Đào mương cáp. 

- Dụng cụ thi công mương cáp: cuốc, xẻng, xà ben,... 

- Giải pháp thi công: 

+ Lập rào cản đảm bảo an toàn giao thông khi thi công  mương cáp. 

+ Lập bản và biển báo đặt cách mép mương 1 mét để tránh hoạt tải tác động lên thành 

mương. 

+ Bố trí ván làm cầu cho dân qua lại. 

+ Rào chắn phải bảo đảm chắc chắn , có biển báo và có đèn vào ban đêm. 

+ Khối lượng đất đào phải di chuyển ngay thành đống lớn (dùng xe thô sơ) và dùng xe 

tải chuyển đi đổ để tránh ách tắt giao thông. 

+ Trường hợp mương cáp chưa được xử lý kịp phải lấp cát đầy để tránh việc sụp hố.   
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+ An toàn cho người đi lại. Khi mật độ xe đông phải có người của đội hướng dẫn cho 

việc đi lại; không gây ùn tắt giao thông, va chạm. 

+ Trong quá trình đào mương cáp, nếu gặp chướng ngại vật phải báo ngay cho giám 

sát A-B để có ý kiến bàn bạc thống nhất giải quyết. 

4.3. Lắp dựng cột: 

- Lắp dựng cột bằng thủ công và cơ giới kết hợp. 

4.4. Lắp thiết bị, cách điện, phụ kiện: 

- Lắp trên cột bằng thủ công và cơ giới. 

- Đối với các công tác đấu nối cấp nguồn trung thế sẽ tiến hành đấu nối liveline. 

4.5. Rãi căng dây: 

Công tác chuẩn bị :  

- Khảo sát kỹ địa hình trước để lên phương án cụ thể từng đoạn dây, từng khu vực thi 

công, bố trí nhân lực, xe máy, dụng cụ đồ nghề, các phương tiện hổ trợ khác. Trong đó có 

những điều quan trọng cần phải chú ý là: Xác định vị trí đặt bành cáp, máy kéo dây… 

- Kiểm tra chiều dài thực tế từng khoảng dừng, tổng các khoảng néo cho cả dự án, kết 

hợp với việc kiểm tra chiều dài từng cuộn cáp đã có. Trên cơ sở này đưa ra kế họach phân 

bố các cuộn dây trên từng khoảng dừng, sao cho số mối nối được xác định, số mối nối được 

giảm thiểu nhất, ngăn ngừa các khỏang vượt không cho phép có mối nối. Đối với các cuộn 

dây lẻ càng phải kiểm tra kỹ về chất lượng, chiều dài. 

- Xin cắt điện và cô lập hoàn toàn các đường dây Điện Lực giao chéo (nếu có). 

- Chuẩn bị lực lượng thi công, dụng cụ đồ nghề, phương tiện kéo dây, phương tiện đảm 

bảo an toàn, thông tin liên lạc (Cờ tín hiệu, máy bộ đàm, còi, thước ngắm, pu ly nhôm, máy 

thủy lực ép nối dây, kéo cắt, xe cẩu, máy kéo dây, tời, kích…). 

4.6. Thi công phần cáp ngầm: 

+ Công tác chuẩn bị mặt bằng: dọn mặt bằng, tập kết vật tư. 

+ Giải pháp thi công: Thi công thủ công kết hợp xe cơ giới. 

+ Công tác đào đất hào, mương cáp: Phần đào và tái lập mương cáp áp dụng phương 

án cơ giới kết hợp thủ công cho các khu vực mặt bằng cho phép. 
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+ Công tác thi công cáp ngầm giao chéo với các hạ tầng kỹ thuật khác: Xử lý giao chéo 

đảm bảo khoảng cách an toàn với các hạ tầng kỹ thuật khác, trong điều kiện cho phép đảm 

bảo khoảng cách 250mm, trong điều kiện chật hẹp đảm bảo khoảng cách 100mm. 

+ Công tác lắp đặt ống luồn cáp: Phần Lắp ống bảo vệ cáp áp dụng phương án thủ 

công. 

+ Công tác tái lập bề mặt: Tái lập theo Quyết định 09 và 30 của UBND TP Hồ Chí 

Minh. 

+ Công tác thi công kéo cáp, làm đầu cáp, hộp nối cáp: Phần kéo cáp áp dụng phương 

pháp thủ công kết hợp cơ giới. 

- Cần lưu ý khi thi công cáp ngầm: trong quá trình vận chuyển, lắp đặt cáp phải đảm 

bảo các điều kiện thi công không để các tác động cơ học làm ảnh hưởng đến độ bền cơ-điện 

của cáp theo đúng các qui định và hướng dẩn của nhà chế tạo cáp. 

Các chú ý khi lắp đặt cáp ngầm: 

- Trong quá trình kéo rải cáp hoặc trong giai đoạn chờ nối cáp, đầu cáp phải được bịt 

kín để chống thấm ẩm. 

- Trong quá trình vận chuyển, lắp đặt cáp phải đảm bảo các điều kiện thi công không 

để các tác động cơ học làm ảnh hưởng đến độ bền cơ-điện của cáp theo đúng các qui định 

và hướng dẩn của nhà chế tạo cáp, theo đó: 

 * Đối với cáp ngầm trung thế 3M240mm², không được để cáp bị uốn cong nhỏ hơn 

1,5m. 

 * Lực kéo cáp T phải đảm bảo 2 điều kiện: T<= 2000Kg và T <= Rx500 

       Trong đó: 

  - T (kg): Lực kéo cáp. 

  - R (m): Bán kính uốn cong phía trong của hào cáp, hoặc ống dẩn cáp. 

  - 500 (kg/m): Lực nén cho phép lên hông cáp khi kéo cáp trong hào hoặc 

trong ống có bán kính cong là R. 

     * Tốc độ di chuyển của cáp khi được kéo không được lớn hơn 12m/phút. 

- Đối với các đoạn cáp được luồn trong ống, các đơn vị thi công phải tuân thủ các điểm 

sau: 
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+ Trong khi đặt ống không được để cát, đá, rác…lọt vào trong ống. Nếu đoạn mương 

đào trước khi đặt ống có nước thì phải có biện pháp để tránh nước chảy vào, mang theo cát, 

đá, rác … vào trong ống. 

+ Sau khi đặt xong các ống của đoạn tuyến: trong khi còn chờ kéo cáp, đầu ống ở hai 

phía của đoạn tuyến (kể cả ống dự phòng) phải có biện pháp bịt kín hai đầu. 

+ Trước khi kéo cáp, phải có biện pháp thông ống để đảm bảo trong ống không còn 

cát, đá hoặc các vật lạ khác có thể gây cản trở khi kéo cáp, hoặc làm hư hỏng cáp. 

- Tại các vị trí: đấu nối cáp, cáp đi vào trong tủ RMU phải được dự phòng bằng cách 

đánh bụng cáp trước. 

4.7. Thi công phần trạm biến áp: không thực hiện 
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CHƯƠNG 5: TIẾN ĐỘ THI CÔNG 

* Bảng dự kiến tiến độ thực hiện dự án: 

Bảng dự kiến tiến độ thi công dự án (tháng thứ 1) 

STT Công việc 

Thời gian thi công (ngày) 

1 2 3 4 … 25 … 29 30 

1 
Chuẩn bị mặt bằng, bàn giao 

tuyến, vị trí,… 
x x        

2 Trồng trụ, đổ bê tông móng trụ   x x x x    

3 Lắp đặt móng tủ RMU       x x x 

Bảng dự kiến tiến độ thi công dự án (tháng thứ 2) 

STT Công việc 

Thời gian thi công (ngày) 

1 2 3 … 15 16 … 29 30 

1 
Đào, lắp đặt ống, tái lập mương 

cáp đường trục 
x x x x x     

2 Kéo cáp trung thế nổi      x x x x 

Bảng dự kiến tiến độ thi công dự án (tháng thứ 3) 

STT Công việc 

Thời gian thi công (ngày) 

1 … 10 11 … 20 21 … 30 

1 Kéo cáp ngầm trung thế x x x       

2 Lắp đặt tủ RMU x x x       

3 Kéo cáp ngầm hạ thế    x x x    

4 Lắp đặt trạm biến áp       x x x 
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5 Đấu nối        x x x 

6 Nghiệm thu       x x x 

- Đơn vị thi công phải tuân thủ các biện pháp an toàn lao động, an toàn giao thông, vệ 

sinh công trường theo đúng qui định nhà nước và ngành điện. 

- Một số yêu cầu cụ thể cần lưu ý:  

 + Cắt điện phóng điện, thử không điện và tiếp địa hai đầu các nhánh điện trung thế 

liên quan đến khu vực công tác. 

 + Khối lượng đất đào phải di chuyển ngay để tránh ách tắt giao thông. 

 + An toàn cho người đi lại khi mật độ xe đông phải có người của đội hướng dẫn cho 

việc đi lại, không gây ùn tắt giao thông. 

+ Trong qua trình thi công nếu gập trở ngại không thi công được thì đơn vị thi công 

phải báo ngay cho giám sát A-B để có ý kiến bàn bạc thống nhất giải quyết.  
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CHƯƠNG 6: BIỂU ĐỒ NHÂN LỰC VÀ DỰ TRÙ PHƯƠNG TIỆN XE 

MÁY THI CÔNG 

6.1 Biểu đồ nhân lực: 

6.1.1 Khối lượng thi công cần cắt điện: 

- Trên cơ sở phương án thi công xây dựng công trình và do đặc thù là công trình 

ngầm nên phần cắt điện để thi công chủ yếu là để đấu nối, đóng điện thử nghiệm. 

6.1.2 Khối lượng thi công không cắt điện : 

- Thi công đào đất, tái lập mương cáp. 

- Thi công kéo cáp trung thế. 

Biểu đồ nhân lực dự kiến: 

- Nếu sử dụng 3 tổ (đội) thi công 20 người  thì  tổng số ngày công  thực hiện dự án 90 

ngày. 

STT Hạng mục 

Thời gian thi công 

Ghi chú 
Ngày thứ 1 

– 60 

Ngày thứ 

61 – 90 

Số 

người 

1 

Chuẩn bị mặt bằng, đào đât ống,tái 

lập mương cáp, lắp đặt móng tủ 

RMU, trồng trụ + đổ bê tông móng 

trụ. 

 

 

 

 20 
Thi công 

không cắt điện 

2 
Chuẩn bị mặt bằng, kéo cáp ngầm 

trung thế, kéo cáp trung thế nổi  
 

 

 
20 

Thi công 

không cắt điện 

hoặc Liveline 

3 
Làm hộp đầu, hộp nối cáp, đấu nối 

hoàn chỉnh 
  20 

Thi công cắt 

điện 

6.2 Dự trù phương tiện xe máy thi công: 

- Xe tải: Chuyên chở vật tư thiết bị và kéo cáp. 

- Xe cẩu: Chuyên dựng trụ, lắp thiết bị. 
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- Máy cắt bê tông mặt đường, máy dầm cóc, máy trộn bê tông, máy hàn... 

- Buly, tời... 

- Giá đỡ bành cáp, rọ kéo cáp, cáp lụa…. 

- Kèm ép thủy lực, đèn hàn đầu cáp….. 

- Trang bị cá nhân đầy đủ. 
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 CHƯƠNG 7: BIỆN PHÁP AN TOÀN THI CÔNG 

7.1 Các cơ sở đánh giá: 

- Thông tư số 16/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Ban hành QCVN 18:2021/BXD 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong thi công xây dựng; 

- Nghị định số 62/2025/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực 

về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực 

- Quy phạm trang bị điện: 

+ Phần 1: quy định chung, số 11TCN-18-2006; 

+ Phần II: hệ thống đường dẫn điện, số 11 TCN-19-2006; 

+ Phần III: phần tự động hóa và bảo vệ, số 11 TCN-20-2006; 

+ Phần IV: thiết bị phân phối và trạm biến áp, số 11 TCN-21-2006; 

7.2 Các yêu cầu về an toàn lao động: 

7.2.1. Biện pháp đảm bảo an toàn trong suốt quá trình thi công 

- Chấp hành đúng quy định theo Quy chuẩn QCVN 18:2021/BXD về An toàn trong thi 

công xây dựng; 

- Đối với các công tác cụ thể thi công ở các công trường: Ban hành các quy định cụ thể 

riêng giúp các công trường thực hiện tốt công tác an toàn lao động  (kèm theo các quy định 

an toàn). 

- Tại các công trường đều thực hiện: Treo hệ thống biển báo, những quy định, quy 

phạm nhằm nhắc nhở công nhân thực hiện an toàn lao động. 

- Trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động: 

+ Nón bảo hộ, giày, găng tay. 

+ Dây an toàn cho CN làm việc trên cao. 

+ Ủng cao su cho CN thi công bê tông. 

- Tại công trường: Đều có cán bộ chuyên trách về công tác an toàn lao động  và y tế với 

chức năng kiểm tra, giám sát hàng ngày công tác an toàn lao động các đội thi công trên công 

trường. 

- Các phương tiện thi công phải lắp đèn báo hiệu. 

- Các phương tiện vận chuyển gồm: ôtô khi di chuyển phải đảm bảo an toàn, phải có 

bạt phủ bên trên khi chở vật liệu, đất thải, tránh làm ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường và 

an toàn giao thông. 
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7.2.2. Biện pháp an toàn thi công 

- Công trường phải có hàng rào để ngăn cách với bên ngoài, đảm bảo an ninh bên trong 

phạm vi công trường. Khi công trường gần đường giao thông thì hàng rào phải là loại kín để 

người từ bên ngoài cũng không nhìn được vào bên trong công trường – là nguyên nhân gián 

tiếp gây tai nạn lao động và tai nạn giao thông do họ mất tập trung khi làm việc và khi đi 

đường. 

- Văn phòng làm việc, lán trại của cán bộ và công nhân nên đặt ở đầu hướng gió chủ 

đạo.Còn các kho, bãi vật liệu, xưởng gia công phụ trợ và khu vệ sinh nên đặt ở cuối hướng 

gió này. 

- Đường đi lại cho xe và thiết bị thi công phải đủ rộng và nên bố trí thành các đường 

một chiều có bề rộng tối thiểu là 4m, còn nếu bố trí đường hai chiều thì tối thiểu là phải 

rộng 7m. Các đường đi lại hạn chế giao nhau. 

- Kho vật liệu trên công trường phải bố trí ở những nơi bằng phẳng và thoát nước tốt. 

Cần phải có những vị trí để phục vụ công tác bốc dỡ. 

- Bãi vật liệu rời trên công trường phải được xếp gọn gàng, không gây cản trở đi lại – 

tốt nhất là nên phân thành từng khu riêng biệt. 

- Cần phải có bể chứa và đường ống cung cấp đủ nước cho sinh hoạt, phục vụ các công 

việc như đổ bê tong, xây hoặc trát,… và chữa cháy. 

- Ban đêm phải bố trí đèn bảo vệ, đặc biệt là tại các kho bãi, hoặc đèn báo tại khu vực 

có các hố đào, mương hoặc rãnh… 

- Hệ giàn giáo phải có hệ thống thu sét nếu không được liên kết với hệ thống tiếp đất 

của công trình. 

- Phải có các thiết bị chữa cháy như bình cứu hoả tại văn phòng làm việc, lán trại, các 

kho vật liệu và ngay tại công trình đang được xây dựng. 

a. Biện pháp an toàn khi thi công có cắt điện: 

- Trước khi tiến hành thi công cán bộ an toàn lập các thủ tục xin cắt điện theo quy định 

của nghành. Chú ý về công tác bàn giao lưới tiếp đất an toàn 02 đầu đường day công tác. 

- Nội dung và thủ tục đăng ký cắt điện :Lập tiến độ công việc cụ thể và đăng ký thỏa 

hiệp gửi đến Điện Lực thụ lý . 

- Nội dung lập phiếu công tác có cắt điện: được lập theo mẫu của cơ quan quản lý vận 

hành lưới điện. Trong phiếu phải ghi rõ họ tên người chỉ huy trực tiếp, các cán bộ kỹ thuật 

an toàn và đội ngũ công nhân thi công cũng như bậc an toàn. Phiếu được nộp trước khi cắt 

điện thi công. 
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- Các biện pháp an toàn khi tiếp nhận lưới điện trước khi thi công, kết thúc công tác và 

bàn giao lưới điện cuối ngày thi công. 

- Tiếp nhận bàn giao: người giao lưới phải chỉ rõ phạm vi công tác, phạm vi mất điện, 

những nơi xung quanh còn điện, tiếp đất cho đơn vị thi công thấy và treo biển báo. Đối với 

đơn vị thi công tiếp đất 2 đầu công tác, thông báo nhóm trưởng, tổ chức và toàn thể công 

nhân viên tham gia thi công biết phạm vi công tác và nội dung công tác. 

- Kết thúc công tác: người chỉ huy trực tiếp, cán bộ an toàn kiểm tra hiện trường tháo 

thiết bị tiếp đất lập lại, thông báo cho toàn thể công nhân viên tham gia thi công rút khỏi 

hiện trường và tiến hành trả điện. 

- Các yêu cầu điều hành thi công trong khi có cắt điện, các biện pháp đảm bảo trả điện 

trước hạn định. 

- Trong những ngày thi công cắt điện phiếu công tác được ghi rõ ràng nay đủ, phân 

công cụ thể từng tổ, nhóm, người và vật tư thiết bị dụng cụ đồ nghề phương tiện xe máy 

cũng như công nhân viên tham gia công tác được chuẩn bị từ ngày hôm trước. 

- Trước giờ nhận điện khâu chuẩn bị đã sẵn sàng tại vị trí công tác của mình chờ lệnh 

của người chỉ huy trực tiếp là thực hiện ngay nhiệm vụ, bố trí giờ nghỉ ngơi hợp lý. 

- Chỉ huy trưởng công trình phải theo dõi sâu sát tiến độ thực hiện công tác, trước thời 

gian trả điện phải có kế hoạch gói gọn lại các hạng mục liên quan đến trả điện. 

- Các ứng xử khi có tình huống bất ngờ trong khi thi công có cắt điện: những ngày có 

cắt điện thi công luôn cử thêm CBKT, CBAT thường xuyên kiểm tra hiện trường phát hiện 

và dự báo những khả năng tình huống bất ngờ có thể xảy ra để bố trí lực lượng phối hợp xử 

lý giải quyết ngay, cần thiết sẽ báo ngay về Ban Giám Đốc để xử lý. 

- Các biện pháp giảm thiểu số lần cắt điện và phạm vi cắt điện khi thi công: 

- Nắm rõ tổng thể công trình, chi tiết cụ thể các hạng mục công tác có liên quan đến cắt 

điện. 

- Công tác chuẩn bị vật tư đầy đủ  

- Thi công đến đâu xong gọn đến đó, không tần tại để lần sau phải sửa chữa. 

- Bố trí lực lượng thi công, phương tiên xe máy, lực lượng hỗ trợ hợp lý. 

b. Biện pháp an toàn khi đóng điện.  

- Chỉ được đóng điện vào đường dây cao thế mới thi công sau khi công trình đã được 

nghiệm thu kỹ thuật đạt yêu cầu và có lệnh đóng điện. 

- Chỉ được đóng điện vào hệ thống chiếu sáng khi tuyến cáp ngầm đã được thí nghiệm 

và có biên bản đạt yêu cầu. 
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- Việc thao tác đóng điện do đơn vị quản lý công trình thao tác. 

7.2.3. Phương pháp đảm bảo an toàn giao thông, an toàn phòng chóng cháy nổ, 

bảo vệ môi trường. 

a. Biện pháp đảm bảo an toàn giao thông: 

- Điều kiện thi công trên tuyến đường đang lưu thông Nhà thầu đặc biệt chú ý biện 

pháp đảm bảo an toàn giao thông. 

- Khi tiến hành thi công phải có rào chắn, đầy đủ các loại biển báo theo quy định, rào 

chắn  1/2 mặt đường, đảm bảo khả năng lưu thông của phương tiện. 

- Có 2 an toàn viên cảnh giới và hướng dẫn giao thông ở 2 đầu đoạn thi công. 

- Khi thi công ban đêm phải có đèn tín hiệu màu đỏ. 

- Khi đào đất, tập kết vật liệu không được đổ vương vãi ra phần đường đang lưu thông. 

- Khi đặt ống bảo vệ cáp qua đường chỉ được thi công từng đoạn một. 

- Sau mỗi ngày thi công thực hiện ngay công tác vệ sinh hoàn trả mặt bằng. 

- Sử dụng cẩu nâng hạ phải có người cảnh giới khi cẩu đang làm việc. 

b. Vệ sinh môi trường: 

- Trong quá trình thi công hạn chế tới mức tối đa việc ảnh hưởng tới môi sinh trong 

phạm vi công trường. 

- Chỉ được đóng điện vào hệ thống chiếu sáng khi tuyến cáp ngầm đã được thí nghiệm 

và có biên bản đạt yêu cầu. 

- Toàn bộ việc sinh hoạt của cán bộ công nhân viên trong công trường phảo đảm bảo vệ 

sinh. 

- Trong quá trình thi công phát quang dọn sạch tuyến, không được phá bừa bãi làm ảnh 

hưởng đến môi trường xung quanh. 

- Sau khi thi công xong Nhà thầu sẽ thu dọn, hoàn trả lại mặt bằng trong quá trình thi 

công đã làm hư hỏng, chiếm  chỗ: Tất cả các thiết bị, máy móc thi công, các nguyên vật liệu 

và đất thừa,... được dọn dẹp sạch sẽ đảm bảo mỹ quan chung của khu vực. 

c. Phòng chống cháy nổ: 

- Tất cả công nhân viên trước khi đi thi công trên công trường được tập trung phổ biến 

các biện pháp phòng chống cháy nổ và tại các vị trí khi kín và lán trại thi công đều được bố 

trí mỗi gian một bình bọt chữa cháy và một hố cát cách gian nhà hoặc kho 2m có trứ lượng 

1m3. 
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d. An toàn lao động đối  với lao động phổ thông: 

- Lực lượng này không có chuyên môn vì vậy thường xuyên phải theo dõi quản lý họ 

không cho họ đến gần những nơi nguy hiểm, không để họ tự tiện làm các công việc ngoài sự 

phân công của các cán bộ quản lý trực tiếp. Quy định nơi làm việc riêng cho họ. 

- Phải cho họ học tập đầy đủ các nội quy, quy trình, quy phạm về an toàn lao động. 

-  Cán bộ công nhân làm việc trong những điều kiện chịu ảnh hưởng của yếu tố độc hại 

vượt quá tiêu chuẩn cho phép phải được bồi dưỡng tại chỗ bằng hiện vật theo đúng tiêu 

chuẩn hiện hành. 

e. Các lưu ý chung 

- Đơn vị thi công cần lưu ý đến công tác an toàn lao động cho công nhân: Thiết bị bảo 

hộ lao động đầy đủ, an toàn điện, máy móc …Các phương tiện thi công phải lắp đèn báo 

hiệu. 

- Tổ chức lán trại để ban quan lý công trường làm việc, công nhân ở tạm một cách hợp 

lý, cần quan tâm đến vệ sinh môi trường, sức khỏe và đời sống của các cán bộ, công nhân 

tại công trường và tuân thủ theo các quy định của cơ sở y tế địa phương. 

- Vật liệu tập kết về công trường nên hạn chế vừa đủ cho kế hoạch tiến độ thi công đặt 

ra được tư vấn giám sát và chủ đầu tư thông qua, tránh để vật liệu bừa bãi gây cản trở giao 

thông và ảnh hưởng xấu đến vệ sinh môi trường khu vực xây dựng. Kết thúc ngày hoặc ca 

thi công, các vật liệu phế thải như đất đào, bùn rác và cây cỏ.v.v. phải được vận chuyển đi 

đổ đúng nơi quy định.  

- Sử dụng các thiết bị thi công (trộn và đổ bê tông, v.v.) ít gây tiếng ồn, ít gây khói bụi, 

ít chảy dầu mở (rất thường gặp ở các loại thiết bị cũ). Các loại dầu mở thải ra trong quá 

trình thi công cần được thu gom, xử lý đúng quy định. 

- Đơn vị thi công cần đề xuất biện pháp thi công công trình phù hợp với địa hình khu 

vực, tránh gây hư hỏng các công trình xung quanh như: đường dây điện, điện thoại, đường 

ống cấp nước, các đường ống ngầm khác … 

- Trong quá trình thi công công trình nếu phát hiện đồ án thiết kế sai khác với thực tế 

công trình thì đơn vị thi công phải có trách nhiệm báo cáo cho Chủ đầu tư và Tư vấn thiết 

kế biết để phối hợp cùng nhau xử lý. 
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